98

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
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CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN
VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

I. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật quy định các chính sách mang tính đột phá, đồng bộ, tạo động lực phát triển ngành thủy sản góp phần bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia trên biển. Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị định, mục tiêu hiện đại hóa tàu cá bước đầu đã đạt được, số lượng tàu khai thác gần bờ giảm (13,2%), số lượng tàu cá khai thác xa bờ tăng (20,1%); có gần 50% là tàu đóng mới vỏ thép, vỏ vật liệu mới, với khoảng trên 50% tàu có công suất từ 800CV trở lên được trang bị hiện đại, góp phần thúc đẩy ngành đóng tàu cá vỏ thép, vật liệu mới phát triển. Nhận thức của ngư dân, hoạt động khai thác hải sản bắt đầu thay đổi theo hướng công nghiệp; góp phần nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt của thuyền viên, giảm tai nạn tàu cá, giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, đời sống người dân được nâng lên, nhiều mô hình liên kết sản xuất trên biển đã hình thành và phát triển, góp phần tích cực bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị định vẫn gặp nhiều vấn đề như: cơ sở hạ tầng nghề cá xuống cấp, quá tải, thiếu cơ sở hạ tầng nghề cá hiện đại; một số trường hợp chất lượng tàu cá vỏ thép chưa tốt, nhận thức của ngư dân về sử dụng, duy tu, bảo dưỡng tàu cá vỏ thép còn hạn chế, lạc hậu; số lượng và chất lượng thuyền viên chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu ở mức cao (nợ quá hạn là 537,8 tỷ chiếm 4,67% tổng vốn vay, nợ xấu 3.430 chiếm tỷ lệ 33% tổng vốn vay). 

Các vấn đề, bất cập trên xuất phát từ các nguyên nhân như việc bố trí nguồn ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá thiếu, không đồng bộ; công tác phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện vay vốn còn chưa chặt chẽ, vẫn để lọt nhiều chủ tàu không đủ điều kiện nhưng vẫn được vay đóng tàu; công tác thẩm định, phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh cần được nâng cao, nhất là việc đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh; một số ngư dân cho đây là tiền hỗ trợ của Nhà nước nên có tư tưởng lợi dụng, chây ỳ, không trả nợ hoặc kéo dài thời gian trả nợ; ngư dân thiếu hiểu biết về tàu vỏ thép, thiếu kỹ năng khai thác vận hành trang thiết bị hiện đại…

Do vậy, các Bộ, ngành trung ương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chính sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP để ngư dân hiểu đúng về chính sách của Nhà nước, trong đó phải quán triệt rõ cho các chủ tàu hiểu trách nhiệm trước pháp luật về phần vốn vay của mình.

Đồng thời, các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vận hành, khai thác thủy sản của tàu cá vỏ thép và vật liệu mới cho ngư dân; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định, quy trình duy tu bảo dưỡng tàu cá vỏ thép, quy định về cải hoán, chuyển đổi nghề và thực hiện kiểm tra gia hạn đúng quy định.

UBND các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục cùng các ngân hàng thương mại đôn đốc các chủ tàu thực hiện trả nợ vay ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết; hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi chủ tàu theo đúng quy định khi người dân có nhu cầu. Phối hợp với các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, phân loại các trường hợp chưa hoặc không trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết để có hướng xử lý cụ thể, hiệu quả cho từng trường hợp.

Trong phạm vi thẩm quyền, UBND các tỉnh, thành phố ven biển chủ động xác định các căn cứ cụ thể để làm cơ sở đánh giá việc đáp ứng tiêu chí “không đủ năng lực để hoạt động khai thác hải sản” khi thực hiện xem xét cho phép thực hiện cơ chế chuyển đổi chủ tàu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó cân nhắc một số vấn đề như tiếp tục khuyến khích, thu hút ngư dân, doanh nghiệp đầu tư đóng mới tàu khai thác dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại; chủ tàu chuyển đổi nghề, kiêm nghề; khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghề khai thác hải sản; khuyến khích, thu hút đầu tư vào cảng cá, trung tâm nghề cá lớn; đầu tư cho các khu bảo tồn biển để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; cấm biển một số thời gian, khu vực khai thác trong năm.


Theo quy định tại Điều 6, Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực từ ngày 01/1/2019 thì chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản được quy định cụ thể như sau:

· Nhà nước có chính sách đầu tư cho các hoạt động sau đây:

+ Nghiên cứu, điều tra, đánh giá, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi hệ sinh thái thủy sản; lưu giữ giống gốc của loài thủy sản bản địa, đặc hữu có giá trị kinh tế, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;

+ Xây dựng cảng cá loại I, loại II, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; hạng mục hạ tầng thiết yếu của khu bảo tồn biển; hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng sản xuất giống thủy sản tập trung;

+ Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

·  Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

+ Phát triển khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong lĩnh vực tạo giống thủy sản; sản xuất sản phẩm thủy sản quốc gia, sản phẩm thủy sản chủ lực; sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; công nghệ chế biến phụ phẩm thành thực thẩm hoặc làm nguyên liệu cho ngành kinh tế khác;

+ Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề trong hoạt động thủy sản;

+ Thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

+ Xây dựng trung tầm nghề cá lớn;

+ Mua bảo hiểm nuôi trồng thủy sản trên biển và hải đảo; bảo hiểm thuyền viên; bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị cho tàu cá khai thác thủy sản trên biển từ vùng khơi trở ra;

+ Phát triển hoạt động thủy sản từ vùng khơi trở ra; khôi phục sản xuất khi có sự cố môi trường, thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ ngư dân trong thời gian cấm khai thác thủy sản, chuyển đổi nghề nhằm giảm cường lực khai thác thủy sản ven bờ;

+ Xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

·  Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và hoạt động sau đây:

+ Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình liên kết, hợp tác;

+ Đầu tư công nghệ tiên tiến trong chế biến thủy sản để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch; xây dựng chợ đầu mối thủy sản, quảng bá thương hiệu sản phẩm thủy sản;

+ Đầu tư nuôi trồng thủy sản trên biển; nuôi trồng thủy sản hữu cơ;

+ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; truy xuất nguồn gốc thủy sản.

II. THỰC TRẠNG VÀ HẠN CHẾ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA THỦY SẢN
1. Thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản

Tác động tích cực của chính sách, pháp luật về thủy sản đối với phát triển kinh tế như sau:

Thứ nhất, hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản đã có tác động rõ rệt tới tăng trưởng kinh tế, thể hiện qua chỉ tiêu GDP, sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản.

Thực hiện chủ trương phát huy các nguồn lực, đổi mới để phát triển trong xu thế mở cửa và hội nhập đất nước, ngành thủy sản luôn coi xuất khẩu là động lực và ưu tiên đầu tư. Việc chú trọng đầu tư ngày một nhiều hơn và đúng hướng là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế thủy sản, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao động nghề cá cả nước, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong chiến lược phát triển ngành, các lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản được định hướng phát triển phục vụ xuất khẩu. Ngược lại, thành công trong chế biến, xuất khẩu đã trở thành động lực thúc đẩy khai thác và nuôi trồng thủy sản phát triển. Ngành thủy sản đã chủ động đi trước trong hội nhập quốc tế, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tổng sản lượng thủy sản đã vượt qua ngưỡng 01 triệu tấn vào năm 1990, đạt 02 triệu tấn vào năm 1999, 05 triệu tấn vào năm 2010 và đạt mốc 06 triệu tấn vào năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu đã vượt qua mức 500 triệu USD năm 1995, vượt ngưỡng 01 tỷ USD năm 2000, đạt 02 tỷ USD năm 2002, trên 03 tỷ USD năm 2006, qua mức 04 tỷ USD năm 2008, 06 tỷ USD năm 2011 và đạt 7,05 tỷ USD năm 2016. Sự tăng trưởng ổn định của ngành thủy sản trong giai đoạn này đã giữ vững vị thế cao của Việt Nam trong cộng đồng nghề cá trên thế giới, đứng thứ 10 về sản lượng khai thác thủy sản, thứ 4 về giá trị xuất khẩu thủy sản và thứ 3 về nuôi trồng các loài thủy sản.

Thứ hai, hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản đã có tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành thủy sản theo hướng tăng tỷ trọng giá trị nuôi trồng thủy sản và giảm tỷ trọng giá trị khai thác thủy sản.
Từ chỗ là một nghề sản xuất phụ, mang tính chất tự cấp tự túc, nuôi trồng thủy sản đã trở thành một ngành sản xuất hàng hoá tập trung với trình độ kỹ thuật tiên tiến, phát triển ở tất cả các vùng nước ngọt, nước lợ, nước mặn theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, hài hòa với các ngành kinh tế khác. Nuôi trồng thủy sản đang từng bước trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hoá chủ lực, phát triển rộng khắp và có vị trí quan trọng và đang hướng đến xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Các đối tượng có giá trị cao có khả năng xuất khẩu đã được tập trung đầu tư, khuyến khích phát triển, hiệu quả tốt. Phát huy được tiềm năng tự nhiên, nguồn vốn và sự năng động sáng tạo trong doanh nghiệp và ngư dân. Nuôi trồng thủy sản đang góp phần hết sức quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp cũng như thực hiện xoá đói giảm nghèo ở các vùng miền của đất nước.

Thứ ba, hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản đã có tác động đến việc thu hút một lực lượng lớn lao động tham gia vào các hoạt động thủy sản, làm giảm sức ép về tình trạng thiếu việc làm trên phạm vi cả nước.

Luật Thủy sản tạo khung pháp lý thuận lợi phát triển các hoạt động thủy sản tác động đến thu hút lao động của ngành thủy sản, tăng liên tục từ 1,32 triệu người (năm 2003) lên khoảng 1,63 triệu người năm 2007 và trên 04 triệu lao động năm 2013. Như vậy, từ năm 2003 đến năm 2007, tỷ lệ tăng bình quân số lao động thường xuyên của ngành thủy sản từ 4-5%/năm.

Tỷ trọng lao động ngành thủy sản trong tổng số lao động của nền kinh tế quốc dân có xu hướng tăng lên, từ 2,63 % (năm 2000), lên 3,27% (năm 2003) và lên 3,7% (năm 2007).

Thứ tư, hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản đã góp phần bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là ở vùng biển và hải đảo.

Ngành thủy sản luôn giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh, chủ quyền trên biển, ổn định xã hội và phát triển kinh tế các vùng ven biển, hải đảo, góp phần thực hiện chiến lược quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản và Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, số tàu hiện diện trên các vùng biển đã tăng mạnh, Nhà nước đã hỗ trợ trên 2,7 nghìn tỷ đồng, ngư dân bỏ ra khoảng 45 nghìn tỷ đồng để đóng 9.000 tàu; đã hỗ trợ cho ngư dân về bảo hiểm, hỗ trợ 2.329 máy thông tin liên lạc trên tàu, thành lập 4.400 tổ/đội khai thác trên biển. Việc gia tăng số lượng tàu lớn đánh bắt xa bờ không chỉ nhằm khai thác các tiềm năng mới, cung cấp nguyên liệu cho chế biến mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển của nước ta.

Thứ năm, hệ thống pháp luật về thuỷ sản đã có tác động đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Sau 12 năm triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, người dân nuôi trồng, khai thác thủy sản đã phần nào có chuyển biến tốt hơn về ý thức chấp hành pháp luật so với trước đây. Một số hộ nuôi thủy sản đã có ý thức trong việc xử lý nước trước khi xả thải ra môi trường; không sử dụng hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, tự giác chấp hành nghiêm thủ tục đăng ký kinh doanh các ngành nghề thủy sản. Ở nhiều địa phương, người dân có ý thức hơn trong việc đánh bắt hải sản, đặc biệt đánh bắt hải sản ven bờ, như giảm các hình thức đánh bắt mang tính huỷ diệt (dùng xung điện, chất nổ, khai thác các đối tượng cá nhỏ, cá đang thời kỳ sinh sản…), chuyển đổi từ lối đánh bắt tự nhiên sang nuôi trồng có kế hoạch, kết hợp bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

2. Những tồn tại, hạn chế trong hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản

a. Đối với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Thứ nhất, cho đến nay việc đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản, định kỳ điều tra trữ lượng nguồn lợi thủy sản, xây dựng bản đồ nguồn lợi thủy sản chưa được cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện thường xuyên, bài bản. Việc điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản mới chỉ được quan tâm và tiến hành ở trên biển mà chưa được thực hiện tại các vùng nước nội địa. Do vậy, chưa có số liệu đủ tin cậy về trữ lượng nguồn lợi thủy sản để cấp giấy phép khai thác, cũng như hoạch định các chính sách phát triển khai thác thủy sản.

Thứ hai, biện pháp bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản (cấm khai thác, phương thức khai thác) chưa được áp dụng đồng bộ, có hiệu quả tại các địa phương. Tình trạng ngư dân khai thác các loài cấm, loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như san hô, cá heo, rùa biển... vẫn xảy ra.

Thứ ba, hầu hết các địa phương chưa bố trí kinh phí thỏa đáng cho công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản. Công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản tại nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa được thực hiện định kỳ và thường xuyên. Việc bảo vệ, kiểm soát sau khi thả giống chưa được thực hiện ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Nguyên nhân của những hạn chế nói trên là do:

Một là, nguồn kinh phí và năng lực điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản còn hạn chế. Nhận thức về công tác bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản của ngư dân còn thấp; đời sống ngư dân còn nghèo; lực lượng kiểm tra, kiểm soát còn mỏng; việc bố trí kinh phí và đầu tư cho hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thủy sản còn hạn chế; chế tài xử lý chưa đầy đủ; công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chưa được thực hiện triệt để.

Hai là, Luật Thủy sản năm 2003 còn tồn tại một số bất cập liên quan đến quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản: (i) Quy định về khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa đang có sự mâu thuẫn, chồng chéo về thẩm quyền và nội dung quản lý với Luật Đa dạng sinh học; (ii) Chưa quy định ngân sách Nhà nước cấp để hình thành Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản. Các nội dung cụ thể về kinh phí hoạt động của Quỹ giao Chính phủ quy định. Tuy nhiên, Nghị định số 27/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản không quy định NSNN cấp ban đầu cho Quỹ cũng như một số nội dung khác mà trong Luật giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2007/QĐ-TTg thành lập và quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay Quỹ này chưa đi vào hoạt động.

b. Đối với khai thác thủy sản
Thứ nhất, việc thực hiện các quy định về báo cáo khai thác và ghi nhật ký khai thác trên thực tế còn mang tính hình thức và đối phó, chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Các số liệu thống kê được qua việc ghi nhật ký khai thác và báo cáo khai thác chưa thể làm căn cứ tin cậy cho việc thống kê sản lượng khai thác thủy sản, xác định ngư trường khai thác và đánh giá hiện trạng của nguồn lợi thủy sản.

Thứ hai, việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho ngư dân đã được các tỉnh thực hiện nhưng chưa thực sự mang lại lợi ích quản lý như mong đợi, chưa kiểm soát được hạn mức cấp phép khai thác cho từng vùng biển, từng đội tàu, dẫn đến có khả năng dư thừa năng lực khai thác thủy sản, đặc biệt là khai thác ở vùng biển ven bờ. Số lượng giấy phép khai thác thủy sản được cấp hiện nay chưa xuất phát từ thực trạng nguồn lợi thủy sản và quy hoạch phát triển đội tàu mà mới chỉ đáp ứng yêu cầu của người dân. Mặt khác, do tổ chức và năng lực hoạt động của thanh tra chuyên ngành thủy sản bị hạn chế nên chưa quản lý được tàu cá có hoạt động đúng như nội dung ghi trong Giấy phép khai thác hay không dẫn tới việc quản lý nghề và vùng khai thác cũng bị hạn chế theo.

Thứ ba, việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản chưa đạt hiệu quả như mong đợi, hầu hết các địa phương vẫn triển khai thực hiện mang tính hình thức bởi còn thiếu các căn cứ để thực hiện thủ tục này.

Thứ tư, khai thác thủy sản xa bờ đã được quan tâm phát triển từ rất lâu. Tuy nhiên, đầu tư phát triển nghề khai thác xa bờ không những đòi hỏi có kinh phí lớn để trang bị các thiết bị khai thác hiện đại, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá mà còn đòi hỏi ngư dân phải am hiểu ngư trường, kỹ thuật khai thác và khả năng áp dụng khoa học công nghệ. Trong khi đó hoạt động khuyến ngư trong khai thác thủy sản chưa được quan tâm đúng mức, Nhà nước đã có một số chính sách hỗ trợ dầu cho ngư dân đi khai thác xa bờ nhưng hiệu quả khai thác xa bờ còn nhiều hạn chế.

Thứ năm, khai thác thủy sản gần bờ đã vượt quá giới hạn cho phép, nguồn lợi thủy sản ven bờ đang giảm xuống và có nguy cơ cạn kiệt. Tuy nhiên, khai thác nguồn lợi ven bờ vẫn là hoạt động của rất nhiều ngư dân, hộ ngư dân để kiếm sống, mưu sinh hàng ngày. Bên cạnh đó, lực lượng tuần tra, kiểm soát còn mỏng, kinh phí cấp cho lực lượng này còn hạn chế nên công tác tuần tra, kiểm soát không được tiến hành thường xuyên liên tục dẫn đến tình trạng vi phạm chưa được ngăn chặn kịp thời.

Thứ sáu, công tác quản lý vùng khai thác còn hạn chế và là việc khó thực hiện, có 18/28 tỉnh ven biển đã phân chia được ranh giới trên biển với các tỉnh lân cận; 8/28 tỉnh mới thực hiện phân chia được một phần ranh giới với các tỉnh lân cận và vẫn còn một số tỉnh chưa thực hiện phân chia ranh giới với các địa phương lân cận, đặc biệt là vùng biển ven bờ như: Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, ý thức của người dân về khai thác theo vùng, tuyến chưa cao. Nhiều tàu khai thác xa bờ vẫn đánh bắt tại vùng biển ven bờ và vùng lộng.

Nguyên nhân của những hạn chế nói trên là do:

Một là, các quy định quản lý về khai thác thủy sản chưa thực sự phù hợp với hiện trạng nghề cá quy mô nhỏ của Việt Nam.

Hai là, theo quy định của Luật Thủy sản năm 2003, việc cấp phép mới chỉ dừng lại ở khối tàu thực hiện hoạt động khai thác thủy sản. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan có thẩm quyền vẫn cấp Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu chuyên hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá. Do đó, cần bổ sung quy định đối với việc cấp phép cho các tàu thực hiện các hoạt động động dịch vụ hậu cần nghề cá.

Ba là, về quản lý các vùng khai thác, Luật Biển Việt Nam đưa ra các quy định về vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (khoản 1 Điều 3). Trong khi đó, Luật Thủy sản năm 2003 cũng như Nghị định 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khai thác thủy sản của tàu cá trong vùng biển Việt Nam lại đưa ra các quy định quản lý tàu cá, khai thác và phân vùng khai thác theo vùng biển ven bờ, vùng lộng, vùng khơi, vùng biển cả.

Về lý thuyết, việc đưa ra các chuẩn khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan quản lý, song với việc đưa ra nhiều chuẩn như nói trên khó có thể tạo ra mối liên kết giữa các lĩnh vực quản lý với nhau nhất là trong thời điểm hiện nay, hoạt động thủy sản luôn gắn với hoạt động bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời gây ra những phức tạp trong công tác quản lý thống kê. Các chuẩn này còn không đồng nhất với các thống kê nghề cá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc và các nước trong Khu vực. Đây là vấn đề cần xem xét vì khó có thể hội nhập với nghề cá các nước.

Bốn là, các quy định về khai thác thủy sản trong Luật Thủy sản năm 2003 chưa thực sự phù hợp với việc khai thác thủy sản trên các vùng nước nội đồng. Do đó, trong thời gian qua việc quản lý đối với hoạt động thủy sản trong nội đồng chưa được các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản từ trung ương đến địa phương chú trọng và có đầu tư phù hợp.

c. Nuôi trồng thủy sản
Thứ nhất, vấn đề quy hoạch nuôi trồng thủy sản còn chậm triển khai, mặc dù đã có quy hoạch tổng thể nhưng nhiều địa phương chưa xây dựng quy hoạch hoặc có nhưng thiếu tính khả thi trên thực tiễn. Việc quản lý quy hoạch, triển khai thực hiện theo quy hoạch ở một số vùng, một số nơi còn nhiều bất cập, đặc biệt những vùng phát triển nuôi trồng thủy sản trọng điểm, những khu vực sản xuất giống tập trung chưa được quan tâm đúng mức.

Thứ hai, một số đối tượng nuôi chủ lực như tôm thẻ, cá tra có thị trường, nghề nuôi phát triển nhanh, quá mức dẫn tới phát triển tự phát, mạnh ai nấy làm, không theo quy hoạch nên đã nảy sinh nhiều vấn đề tồn tại, bất cập về môi trường và dịch bệnh cũng như không đảm bảo các yếu tố về giống có chất lượng, lộn xộn trong quản lý cung ứng thức ăn và vật tư, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường, phòng, trừ bệnh thủy sản, thị trường tiêu thụ cạnh tranh thiếu lành mạnh...

Thứ ba, việc đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tuy đã có các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển song triển khai trên thực tế còn chậm do thiếu vốn, đầu tư thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản chưa có gắn kết chặt chẽ, hiệu quả thấp. Bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật của người dân nuôi trồng thủy sản chưa cao, còn tự phát, hình thức nuôi manh mún, nhỏ lẻ, đầu tư không theo quy hoạch, thiết kế ao nuôi thiếu đồng bộ, do đó khó kiểm soát được dịch bệnh và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Thứ tư, Luật Thủy sản đã có quy định về mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, cho đến nay người nuôi trồng thủy sản trên biển chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (trừ người nuôi trồng thủy sản tham gia mô hình thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh), tình trạng áp dụng các quy định này ở mỗi địa phương ven biển trong cả nước có sự khác nhau.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do:

Một là, về quy hoạch nuôi trồng thủy sản, Luật Thủy sản năm 2003 mới chỉ quy định chung về nguyên tắc và thẩm quyền xây dựng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản; chưa phân định rõ về thẩm quyền lập, xét duyệt và phê duyệt quy hoạch của các cơ quan; chưa quy định căn cứ, điều kiện và thẩm quyền điều chỉnh, thay đổi, bổ sung quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản.

Hai là, Luật chưa chỉ rõ cơ quan nào giúp việc cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thực hiện giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản. Trình tự cụ thể của việc giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản cũng chưa được quy định cụ thể mà chỉ đang vận dụng từ quy định của pháp luật về đất đai.

Luật cũng mới chỉ quy định thời gian tối đa để giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, không quy định thời gian tối thiểu. Điều này đã xảy ra trường hợp các địa phương có thể áp dụng tuỳ tiện, có thể là 3 năm hoặc 5 năm, trong khi có những loài thủy sản phải nuôi 2 năm mới được thu hoạch, như vậy chưa đảm bảo cho người được giao, được thuê có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đủ thời gian để thu hồi vốn đầu tư và có lãi trên diện tích mặt nước biển được giao, cho thuê.

Ba là, Luật chưa có quy định về chính sách hỗ trợ rủi ro trong nuôi trồng thủy sản.

a. Đối với tàu cá và cơ sở dịch vụ hoạt động thủy sản

Đối với quản lý tàu cá, việc tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm tàu cá gặp không ít khó khăn vì nhiều địa phương đến nay chưa đủ điều kiện để tổ chức thực hiện việc phân cấp này. Ngoài ra, hiện nay công tác đăng kiểm tàu cá vẫn mang tính chất hình thức chưa đảm bảo chất lượng như mong đợi của người dân và các cơ quan quản lý. Việc giám sát hoạt động của tàu cá vẫn còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện, nhất là vấn đề tổ chức bộ máy, biên chế và thống nhất trong phân công tổ chức thực hiện ở địa phương. Một số quy phạm pháp luật tuy cần thiết song lại chưa có đủ các điều kiện triển khai trên thực tế nên chưa được áp dụng hoặc tính khả thi chưa cao như quy định về phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá, quy định về đánh dấu tàu, đánh dấu ngư cụ khai thác.

Đối với cơ sở dịch vụ hoạt động thủy sản, tổ chức và hoạt động của cảng cá chưa được thống nhất trên toàn quốc, dẫn đến tình trạng mỗi địa phương thực hiện một mô hình tổ chức và hoạt động khác nhau, có nơi Ban quản lý cảng cá trực thuộc UBND, có nơi lại thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều này cũng gây khó khăn cho cơ quan quản lý ở Trung ương. Vấn đề xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý, khai thác cảng cá còn thiếu cơ sở pháp lý và điều kiện triển khai thực hiện. Việc triển khai xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão còn chậm dẫn đến tình trạng thiếu căn cứ khoa học trong việc triển khai đầu tư xây dựng. Một số cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá được đầu tư xây dựng nhưng khi hoạt động chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do:

Một là, kinh phí đầu tư cho công tác đăng kiểm tàu cá chưa thoả đáng, các trang thiết bị phục vụ cho công tác đăng kiểm còn rất sơ sài, nguồn nhân lực tổ chức thực hiện đăng kiểm tàu cá còn hạn chế về số lượng và năng lực thực hiện ở cả trung ương và địa phương.

Hai là, Luật Thủy sản năm 2003 còn một số bật cập trong quy định về quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hoạt động thủy sản.

Về quản lý tàu cá, Luật chưa có khái niệm rõ ràng về tàu cá, gây khó khăn trong quá trình quản lý và xây dựng các văn bản hướng dẫn. Trong Luật quy định cấu trúc nổi dùng trong nuôi trồng thủy sản được coi là tàu cá và phải thực hiện chế độ quản lý như tàu cá. Có quá nhiều chỉ số quản lý liên quan đến tàu cá trong các quy phạm pháp luật không đồng nhất, ví dụ như cấp Giấy phép khai thác thì căn cứ vào trọng tải tàu nhưng khi phân cấp công tác đăng kiểm tàu cá lại căn cứ vào đường nước thiết kế. Điều kiện để thực hiện đăng kiểm tàu cá lại căn cứ vào cả hai yếu tố là công suất và đường nước thiết kế; các chuẩn 15CV liên quan đến bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chuẩn 90CV liên quan đến tàu cá xa bờ; các chuẩn 30CV liên quan đến các tàu thuộc diện cấm và hạn chế phát triển; các chuẩn 40CV, 250CV, 400CV liên quan đến các loại bằng cấp thuyền trưởng, máy trưởng. Việc phân cấp thẩm quyền đăng ký tàu cá lại căn cứ vào chủ sở hữu tàu cá và theo phạm vi địa giới hành chính. Những bất cập này đã gây khó khăn trong quá trình quản lý và phân cấp quản lý tàu cá. Do đó, cần thống nhất về tiêu chí để quản lý tàu cá trong đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và phân cấp quản lý tàu cá giữa trung ương và địa phương.

Việc đưa ra các chuẩn khác nhau để quản lý tàu cá khó có thể tạo ra mối liên kết trong các lĩnh vực quản lý, gây ra những phức tạp trong công tác quản lý thống kê. Các chuẩn này còn không đồng nhất với các thống kê nghề cá của FAO và các nước trong Khu vực. Đây là vấn đề quan trọng cần xem xét vì rất khó có thể hội nhập với nước ngoài.

Về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá, Luật Thủy sản năm 2003 mới quy định chung về nội dung này. Luật chưa điều chỉnh các nội dung như công bố cảng cá, phân loại cảng cá, vai trò vị trí của cảng cá, xã hội hoá đầu tư, khai thác cảng cá, quản lý tàu cá nước ngoài vào cảng cá Việt Nam.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỦY SẢN

Thứ nhất, cần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản, trong đó trước mắt tập trung xây dựng Luật Thủy sản (sửa đổi) theo đúng tiến độ và đảm bảo phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành thủy sản. Cụ thể, cần sửa đổi Luật Thủy sản năm 2003 theo hướng:

(i) Về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, cần sửa đổi, bổ sung quy định về nguồn hình thành Quỹ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Xác định rõ nguồn cấp ban đầu của NSNN cho Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản. Sửa đổi quy định về khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa theo hướng quy định rõ cách thức quản lý, tiêu chí quản lý, phân cấp quản lý. Phân định rõ thẩm quyền quản lý đối với khu bảo tồn vùng nước nội địa và kiểm soát các loài thủy sinh vật ngoại lai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(ii) Về khai thác thủy sản, bổ sung quy định quản lý đối với một số nghề khai thác thủy sản không sử dụng tàu cá; quy định về vùng khai thác, quản lý nghề khai thác. Sửa đổi quy định về tiêu chí cấp Giấy phép khai thác thủy sản đảm bảo phù hợp với tiêu chí đăng ký và đăng kiểm tàu cá. Sửa đổi quy định về đăng ký kinh doanh để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

(iii) Về nuôi trồng thủy sản, bổ sung quy định về quản lý vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản (thức ăn thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản...) đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư và việc quản lý nuôi trồng thủy sản theo chuỗi giá trị. Sửa đổi các trường hợp Nhà nước thu hồi mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, một số quy định về thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển cho phù hợp với Luật Đất đai. Bổ sung quy định xác định rõ thẩm quyền của các tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quản lý nhà nước về mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, tránh chồng chéo với trách nhiệm, thẩm quyền của ngành tài nguyên và môi trường trong quản lý tổng hợp tài nguyên biển. Sửa đổi, làm rõ nội hàm một số thuật ngữ cho phù hợp với Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa như: tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, thú y thủy sản, thuốc thú y… Bổ sung quy định về quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; quy định về việc thừa nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn trong nuôi trồng thủy sản; quy định về quản lý bè cá dùng trong nuôi trồng thủy sản.

(iv) Về tàu cá và dịch vụ hoạt động thủy sản, bổ sung một điều quy định về Hệ thống thông tin quản lý tàu cá. Sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong phê duyệt hồ sơ thiết kế, đóng mới, cải hoán tàu cá; quy định tàu cá đóng mới, cải hoán theo mẫu truyền thống không bắt buộc có hồ sơ thiết kế, nhưng bắt buộc phải có hồ sơ hoàn công đảm bảo cải cách thủ tục hành chính. Bổ sung quy định quản lý đối với các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; định hướng phát triển tàu cá và xử lý đối với các tàu cá nhỏ để phát triển nghề cá hiện đại; quản lý đối với các loại vật tư dùng trong khai thác thủy sản. Sửa đổi quy định về cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo hướng quy định cụ thể về cơ chế quản lý, tổ chức quản lý của cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

(v) Bổ sung quy định về đồng quản lý nghề cá trong hoạt động thủy sản nhằm phát huy tính hiệu quả của hình thức quản lý này, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong hoạt động thủy sản. Theo đó, các quy định về mô hình, cách thức tổ chức hoạt động đồng quản lý, cơ quan có thẩm quyền thành lập, kinh phí hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của những người tham gia hoạt động đồng quản lý và đặc biệt là vấn đề chia sẻ lợi ích trong đồng quản lý cũng cần được quy định cụ thể.

(vi) Về quản lý cấp phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch, Luật Thủy sản (sửa đổi) cần giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan có thẩm quyền quyết định hạn ngạch đầu vào và điều tiết số lượng tàu được phép khai thác dựa trên căn cứ khoa học đáng tin cậy (dựa trên kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản trong vùng biển Việt Nam và sự gia tăng phát triển về số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản) để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

(vii) Về xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá: để thống nhất quản lý trong công tác đăng kiểm tàu cá, nhằm thực hiện chuyên môn hóa cao trong các hoạt động đăng kiểm cũng như tạo điều kiện để đầu tư các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực), huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho công tác đăng kiểm tàu cá, đảm bảo chất lượng của hoạt động đăng kiểm, khắc phục tình trạng “đăng kiểm hành chính” như hiện nay, đề nghị bỏ nội dung về phân cấp đăng kiểm trong các văn bản hiện hành, đồng thời bổ sung quy định về xã hội hóa đăng kiểm tàu cá, điều kiện và thủ tục công nhận các đơn vị đăng kiểm khi tiến hành xã hội hóa. Nội dung về xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá cần dựa trên những tổng kết từ đề án thí điểm đăng kiểm tàu cá theo vùng trọng điểm; đề án xã hội hoá công tác đăng kiểm tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện để có những quy định mang tính đột phá, tách bạch giữa những hoạt động mang tính kỹ thuật theo dịch vụ công với công tác quản lý nhà nước về tàu cá.

(viii) Về kiểm ngư, cần thiết phải quy định bổ sung về kiểm ngư tại dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) để thiết lập cơ sở pháp lý cao nhất cho tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư Việt Nam nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, việc có lực lượng kiểm ngư với thẩm quyền và trang thiết bị đủ mạnh và có cơ chế phối hợp với các lực lượng khác sẽ góp phần tăng cường sự hiện diện của các lực lượng chức năng Việt Nam trên biển; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự trên biển.

Thứ hai, cần kịp thời ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung sửa đổi mới trong Luật Thủy sản như: kiểm ngư; phân cấp thẩm quyền quản lý thủy sản cho địa phương; giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; quản lý tàu cá; quản lý chất lượng thủy sản; quản lý nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, đảm bảo truy xuất nguồn gốc; quản lý khai thác thủy sản nội đồng, cấp giấy phép khai thác thủy sản...

Thứ ba, cần hoàn thiện tổ chức ngành thủy sản, tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động) cho Tổng cục Thủy sản và các Chi cục chuyên ngành thủy sản tại địa phương để thực hiện những thẩm quyền, nhiệm vụ được phân cấp trong Luật Thủy sản (sửa đổi). Rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp của Tổng cục Thủy sản với các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan. Chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác thủy sản, tăng cường năng lực cán bộ làm công tác thủy sản tại địa phương.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế về thủy sản để tận dụng tối đa các nguồn lực, kinh nghiệm của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản. Nghiên cứu các quy định của luật pháp quốc tế về khai thác thủy sản để nội luật hoá trong các quy định của quốc gia. Khuyến khích các doanh nghiệp, các trường Đại học, các Viện nghiên cứu khoa học liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển thủy sản, đặc biệt trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác nuôi trồng và chế biến thủy sản, sử dụng công nghệ định vị, vệ tinh để quản lý hoạt động khai thác thủy sản... Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghề cá, trước hết đối với các nước trong khu vực ASEAN và các nước trong khu vực Biển Đông. Đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác nghề cá song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới.

Thứ năm, trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về kinh tế biển, cần xem xét gắn mục tiêu phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; có cơ chế phù hợp, đảm bảo tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển với các nước trong Khu vực, đặc biệt những quốc gia có biển liền kề nhằm đảm bảo an ninh Khu vực.
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NUÔI TRỒNG, KHAI THÁC
THỦY SẢN – NHỮNG HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh
1. Khái quát

Nhìn chung, môi trường khai thác và nuôi trồng thủy sản bao gồm nước mặn, lợ, ngọt. Ngoài ra, ngành này sẽ bao gồm cả các hoạt động được tích hợp trong một quy trình (ví dụ như nuôi trai trong sản xuất ngọc trai).

Lưu ý: Loại trừ các hoạt động đóng và sửa chữa tàu thuyền (3011, 3315); hoạt động câu cá thể thao hoặc giải trí (9319); chế biến cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm (nhuyễn thể) ở nhà máy chế biến trong đất liền hoặc tàu chế biến (1020).

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhóm ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản bao gồm những hoạt động như bảng sau:

	Khai thác thủy sản

(031)
	Khai thác thủy sản biển

(0311-03110)
	Đánh bắt cá

	
	
	Đánh bắt động vật loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển

	
	
	Đánh bắt cá voi

	
	
	Đánh bắt các động vật khác sống dưới biển như: rùa, nhím biển,…

	
	
	Thu nhặt các loại sinh vật biển dùng làm nguyên liệu như: Ngọc trai tự nhiên, hải miên, san hô và tảo

	
	
	Khai thác giống thủy sản biển tự nhiên

	
	
	Hoạt động bảo quản, sơ chế thủy sản ngay trên tàu đánh cá 

	
	
	Loại trừ: 

- Đánh bắt thú biển (trừ cá voi) như hà mã, hải cẩu được phân ở nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);
- Hoạt động khai thác yến ở hang đá, xây nhà gọi yến được phân vào nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);

- Chế biến và bảo quản thủy sản trên các tàu hoặc nhà máy chế biến được phân vào nhóm 1020 (Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản);

- Cho thuê tàu chở hàng trên biển kèm theo người lái (như tàu chở cá, tôm...) được phân vào nhóm 50121(Vận tải hàng hóa ven biển);

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra và bảo vệ đội tàu đánh bắt trên biển được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội);

- Các hoạt động dịch vụ có liên quan đến môn thể thao câu cá hoặc câu cá giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);

- Đan, sửa lưới được phân vào nhóm 13940 (Sản xuất các loại dây bện và lưới);

- Sửa chữa tàu, thuyền đánh cá được phân vào nhóm 33150 (Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

	
	Khai thác thủy sản nội địa

(0312-03120)
	Đánh bắt cá, tôm, thủy sản khác ở đầm, phá, ao, hồ, đập, sông, suối, ruộng trong đất liền

	
	
	Thu nhặt các loại sinh vật sống trong môi trường nước ngọt, lợ trong đất liền dùng làm nguyên liệu

	
	
	Loại trừ: 
- Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);

- Các hoạt động bảo vệ và tuần tra việc đánh bắt thủy sản được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

	Nuôi trồng thủy sản

(032)
	Nuôi trồng thủy sản biển

(0321)
	Nuôi trồng các loại thủy sản ở môi trường nước mặn: bãi triều, ven biển, biển khơi. Bao gồm:

03211: Nuôi cá
Nhóm này bao gồm nuôi các loại cá (cá mú, cá hồi...), bao gồm cả cá cảnh.

03212: Nuôi tôm
Nhóm này bao gồm nuôi các loại tôm (tôm hùm, tôm sú, tôm thẻ chân trắng...)

03213: Nuôi thủy sản khác
Nhóm này gồm nuôi động vật giáp xác (cua, ghẹ...), nhuyễn thể hai mảnh và các động vật thân mềm khác (hàu, vẹm, ốc hương...) và các loại thủy sản khác (rong biển, rau câu,..).

03214: Sản xuất giống thủy sản biển
Nhóm này gồm các hoạt động tạo giống, ươm giống và thuần dưỡng giống các loại thủy sản (cá, tôm, thủy sản khác) nhằm mục đích bán để nuôi thương phẩm, nuôi làm cảnh, nuôi giải trí trong các môi trường nước mặn.

	
	
	Nuôi trồng thủy sản trong bể, bồn nước mặn, lợ

	
	
	Nuôi giun biển

	
	
	Loại trừ: 

Nuôi ba ba, ếch, cá sấu phân vào nhóm 03222 (Nuôi trồng thủy sản nước ngọt)

	
	Nuôi trồng thủy sản nội địa

(0322)
	Nhóm này gồm nuôi trồng các loại thủy sản ở khu nước ngọt như ao, hồ, đập, sông, suối, ruộng... trong đất liền); nuôi trồng các loại thủy sản khác ở môi trường nước lợ (đầm, phá, cửa sông) là nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và nước ngọt do những biến đổi của thủy triều.

Nhóm này gồm:

03221: Nuôi cá
03222: Nuôi tôm
03223: Nuôi thủy sản khác: gồm nuôi các loại thủy sản giáp xác (cua...); nhuyễn thể hai mảnh và các động vật thân mềm khác (ốc...) và các loại thủy sản khác.

03224: Sản xuất giống thủy sản nội địa
Nhóm này gồm các hoạt động tạo giống, ươm giống và thuần dưỡng giống các loại thủy sản (cá, tôm, thủy sản khác) nhằm mục đích bán để nuôi thương phẩm, nuôi làm cảnh, nuôi giải trí trong các môi trường nước ngọt, lợ.

	
	
	Nuôi cá cảnh

	
	
	Nuôi ba ba, ếch, cá sấu


Hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thủy sản hiện nay: Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản, Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản,  Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018; Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT.

2. Một số hạn chế, khó khăn và giải pháp khắc phục

Nhu cầu xây dựng các công trình để phục vụ nuôi, trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố là rất lớn. Tuy nhiên, căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 và Luật Xây dựng năm 2014 và các nghị định, thông tư hướng dẫn về đất đai, xây dựng, các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp chỉ được phép xây dựng trên loại “đất nông nghiệp khác”, được xác định trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và phải sử dụng theo đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước quyết định. Như vậy, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất không phải là “đất nông nghiệp khác” sẽ không được xây dựng. Vì vậy, có nhiều hộ dân, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất nhưng không được phê duyệt dự án đầu tư. Do đó cần xem xét cho tổ chức, cá nhân được đầu tư xây dựng công trình trên đất nông nghiệp (không bao gồm đất nông nghiệp khác) đã được quy hoạch sang mục đích sử dụng đất khác trong thời gian chưa chuyển đổi.

 Kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Xây dựng để cho phép tổ chức, cá nhân được đầu tư xây dựng tạm công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất nông nghiệp đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên đất.
Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và  Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, từ năm 2016 đến năm 2019, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn Thành phố hỗ trợ bảo hiểm cho tàu cá có công suất 90 CV trở lên đang hoạt động khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản (bao gồm hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên). 

Tại Mục 19, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ thì khoản 4 Điều 13 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP được sửa đổi như sau: Thời gian thực hiện các chính sách quy định tại Điều 3; khoản 3 Điều 4; Điều 5; Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 thực hiện hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố nhận được Công văn số 2828/UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo từ tháng 5 năm 2020, Công ty Bảo Minh Chợ Lớn tạm dừng thực hiện bảo hiểm cho 05 phương tiện có nhu cầu mua bảo hiểm. 

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1480/SNN-CCTS ngày 25 tháng 6 năm 2020 về tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản gửi Công ty Bảo Minh Chợ Lớn, đề nghị Công ty Bảo Minh Chợ Lớn giải trình lý do tạm dừng triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Công ty Bảo Minh Chợ Lớn có Công văn số 112/2020-BMCL/HH về việc bảo hiểm tàu cá 67 năm 2020; theo đó, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã có Công văn số 0001/2020/DNBH ngày 14 tháng 4 năm 2020 về việc tạm dừng bảo hiểm từ chương trình bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP gửi đến Cục Quản lý giám sát bảo hiểm-Bộ Tài chính. Đồng thời tại Công văn số 112/2020-BMCL/HH có nêu: Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính có Công văn số 7316/NTC-QLBH; theo đó, Bộ Tài chính đã tổng hợp và có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ xem xét, sửa đổi bổ sung quy định về chính sách bảo hiểm tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP để đảm bảo chính sách bảo hiểm tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Do đó, để sớm tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho tàu cá theo Nghị định số 67, đề nghị các cơ quan chức năng có hướng dẫn, giải quyết nhu cầu đăng ký mua bảo hiểm của tàu cá có công suất 90 CV trở lên.    

Liên quan đến hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi thủy sản chủ lực. Tại khoản b, điểm 2 điều 36 hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi thủy sản chủ lực, bao gồm: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao để nuôi trồng thủy sản”. Hiện trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn bị vướng nhiều vấn đề liên quan đến chủ quyền đất. (Đối với các vấn đề liên quan đến đất, mặt nước thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định có liên quan).

Kiến nghị Tổng cục Thủy sản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng giải quyết cho các trường hợp cấp xác nhận đăng ký nuôi cho người nuôi trồng thủy sản trong trường hợp nêu trên.

Về chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Hiện nay có thời gian xử lý là 02 ngày đối với hồ sơ hợp lệ (Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Qua theo dõi, lượng hồ sơ doanh nghiệp nộp không phân bổ đều theo thời gian. Khi gia nhập EVFTA (với EC) lượng hàng thủy sản xuất khẩu sẽ tăng, vì vậy lượng hồ sơ chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác nộp tại Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng. Chi cục Thủy sản đề nghị thời gian thực hiện Thủ tục hành chính chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tăng lên 4 ngày để kịp có thời gian đối chiếu với các Cảng cá, tránh sai sót.
KHÓ KHĂN TRONG VIỆC BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI
THỦY SẢN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh

1. Khó khăn trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

Việt Nam  là một trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao trên thế giới, với hơn 11.000 loài sinh vật; cùng đó là đa dạng về cảnh quan tự nhiên, sinh thái và nguồn lợi hải sản, đóng vai trò quan trọng cho hoạt động khai thác hải sản, phát triển ngành kinh tế biển nói chung, kinh tế thủy sản nói riêng.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng số tàu cá cả nước là 96.609 chiếc đang hoạt động với tổng công suất trên 10 triệu CV; sản lượng khai thác đạt 3,59 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 9 tỷ USD (năm 2018). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành thủy sản Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như suy giảm nguồn lợi thủy sản ở cả vùng biển và vùng nội địa; ô nhiễm rác thải nhựa, môi trường nước, môi trường sống của các loài thủy sản do sự phát triển của một số ngành kinh tế (công nghiệp, du lịch…); suy thoái hệ sinh thái thủy sinh như: hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển…

Báo động về suy giảm nguồn lợi thủy sản, theo Tổng cục Thủy sản tổng trữ lượng thủy sản tại các ngư trường chính của nước ta đang suy giảm nghiêm trọng, lượng thủy sản chưa trưởng thành nhưng đã bị khai thác chiếm khoảng 30 – 40%, một số loài có giá trị kinh tế cao giờ đã không còn nhiều, thậm chí cạn kiệt. Ở một số vùng biển có độ sâu dưới 30m, sản lượng đánh bắt đã vượt giới hạn cho phép.

Thời gian qua, việc vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là hành vi khai thác thủy sản bằng kích điện, rập xếp
 tại vùng biển ven bờ gây hại đến nguồn lợi thủy sản do ý thức của một số ngư dân trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản còn hạn chế.

Bên cạnh đó, khu bảo tồn vùng nước nội địa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh vùng ngập nước để bảo vệ các hệ sinh thái đặc thù trên vùng biển Việt Nam có tầm quan trọng không những đối với quốc gia mà với thế giới để cân bằng hệ sinh thái biển. Tạo điều kiện cho các giống, loài đang sinh sống, cư trú trong các hệ sinh thái này phát triển, tạo sự đa dạng sinh thái tiến tới hạn chế sự tuyệt chủng của giống loài tại các hệ sinh thái này. Tuy nhiên, nhìn chung ở nước ta cho đến hiện nay vẫn còn chậm triển khai thực hiện các khu bảo tồn vùng nước nội địa ven biển.

Thứ kế, khó khăn trong công tác kiểm tra các phương tiện khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng khơi do phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát không còn phù hợp, xuống cấp, công suất thấp. Ví dụ, vào mùa khai thác ruốc các tàu công suất lớn lại tìm đến vùng biển vịnh Vân Phong để hành nghề giã cào. Các tàu này theo quy định phải hoạt động ở vùng lộng hoặc vùng xa bờ nhưng họ lại hoạt động ở vùng cấm, sử dụng lưới giã cào để cào ruốc ven bờ. Không chỉ tận diệt nguồn lợi thủy sản ven bờ, các tàu giã cào còn cào luôn ngư cụ của ngư dân hoạt động nghề lưới ven bờ. Đối với tàu cào sò, mỗi đêm kiếm được vài triệu đồng, tàu giã cào nếu trúng cũng kiếm được hơn 10 triệu đồng/chuyến. Do thu nhập cao, nên dù biết làm nghề cấm nhưng họ vẫn lén lút hoạt động.

Ngoài ra, với việc các đối tượng vi phạm hoạt động ngày càng tinh vi, sử dụng những máy móc, phương tiện hiện đại, công suất mạnh, thông tin liên lạc thường xuyên với nhau nên hiệu quả của công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nhìn chung vẫn còn thiếu, hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm.

Tiếp đến, hiện nay số lượng tàu cá khai thác thủy sản nhiều, dẫn đến chưa kiểm soát được cường lực khai thác phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi.

Các điều tra, nghiên cứu khoa học về nguồn lợi hải sản biển sâu cho đến nay công tác triển khai thực hiện vẫn còn rất hạn chế. Ngành thuỷ sản ở nước ta vẫn đang trong tình trạng thiếu dữ liệu về vùng biển sâu, hệ sinh thái… do đó việc điều tra thăm dò nguồn lợi ở vùng biển sâu sẽ phục vụ cho việc quản lý và phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam. Hiện nay, Chính phủ đã có chủ trương điều tra thăm dò nguồn lợi hải sản và hệ sinh thái. Ngành thuỷ sản đang xây dựng đề cương, dự toán, nhiệm vụ nghiên cứu… Tuy nhiên, năng lực điều tra nguồn lợi vùng biển sâu của Việt Nam chưa đáp ứng bởi các thiết bị thăm dò, tàu, phương tiện… chưa có. Trong khi đó, kinh phí để thực hiện việc này là rất lớn.

Khó khăn tiếp theo, một số địa phương chỉ quan tâm đến khai thác nguồn lợi thủy sản để phát triển kinh tế, du lịch mà chưa chú trọng đến bảo vệ, bảo tồn, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, các hệ sinh thái thủy sinh là nơi cư trú của thủy sản. 

Hướng dẫn kỹ thuật trong hoạt động cứu hộ các loài nguy cấp, quý, hiếm còn thiếu; các trung tâm cứu hộ chưa được xây dựng. 

Tình trạng khai thác, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Ngày 08/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản có quy định về danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm nhóm 1 và 2. Trong đó, 126 loài thủy sản nằm trong nhóm 1 và 60 loài thủy sản nằm trong nhóm 2... bị cấm khai thác với mục đích thương mại. Quy định là vậy, song trên thực tế, nhiều loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm như cá mặt quỷ, ốc đụn, ốc xà cừ, cua huỳnh đế, cua đá và rong mơ... vẫn đang bị đánh bắt và bày bán tràn lan trên thị trường. Thậm chí, các loại thủy sản này còn trở thành món ăn cao cấp, được nhiều thực khách săn đón tại các nhà hàng, quán ăn.

Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 (tại Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012); trong đó xác định công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình, các địa phương trong cả nước đã tổ chức thả được gần 400 triệu con giống các loại vào thủy vực tự nhiên góp phần không nhỏ phục hồi nguồn lợi các loài thủy sản. Tuy nhiên, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng còn tồn tại một số vấn đề như: số lượng giống thả không nhiều nên khả năng phục hồi quần đàn chưa cao; công tác bảo vệ khu vực thả và loài thủy sản sau khi thả chưa hiệu quả; một số loài thủy sản thả chưa phù hợp với môi trường; việc đánh giá hiệu quả của hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản chưa được thực hiện.

2. Một số giải pháp, đề xuất kiến nghị

Để khắc phục các khó khăn, hạn chế trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản Thành phố đề xuất, kiến nghị những giải pháp như sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản bằng nhiều hình thức phù hợp đến ngư dân và các cán bộ, công chức thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương. Đặc biệt tiếp tục tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện khu bảo tồn vùng nước nội địa ven biển. 

- Đề xuất nâng cấp, sửa chữa phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm tra phương tiện khai thác tại vùng lộng.

- Nâng cao công tác phối hợp với chính quyền địa phương qua lực lượng công an phường, xã, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân để nắm bắt kịp thời tình hình vi phạm và tăng hiệu quả truy bắt và xử lý vi phạm.

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng chính sách thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chính sách về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định pháp luật. 

- Tổ chức cho ngư dân ký cam kết tuân thủ quy định pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chủ cơ sở thu mua, chế biến, kinh doanh thủy sản cam kết không buôn bán, nuôi nhốt các loài thủy sinh nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quán ăn, nhà hàng, chợ, điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình mua bán, nuôi, nhốt, tàng trữ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lên án mạnh mẽ các hành vi khai thác, buôn bán, tiêu thụ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Đối với các cơ sở nuôi trồng, kinh doanh thủy sản thì Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố cần tăng cường công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Tổ chức cứu hộ kịp thời, đúng quy định đối với trường hợp loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị thương hoặc mắc cạn. Bàn giao mẫu vật đúng cơ sở có chức năng cứu hộ; tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Tăng cường đào tạo cán bộ có chuyên môn nhằm kiện toàn hệ thống kiểm ngư, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đồng bộ từ trung ương đến địa phương…

- Quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái là công cụ hỗ trợ phát triển bền vững và tạo ra các lợi ích về mặt sinh thái một cách tối đa trong các khu vực có hoạt động nghề cá. Việc quản lý dựa vào hệ sinh thái cần thông qua tăng cường năng lực và thể chế quản lý nguồn lợi ven bờ; tăng cường phục hồi hệ sinh thái và sáng kiến sinh kế bền vững.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trực tiếp là Tổng cục Thủy sản cần xây dựng một đề án huy động nguồn lực từ Chính phủ, hợp tác quốc tế để “quản lý hiệu quả và mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển 2030, Luật Thủy sản năm 2017.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ để đạt mục tiêu bảo tồn 6% diện tích toàn vùng biển theo Nghị Quyết 36 của Trung ương về phát triển bền vững kinh tế biển.

- Nhằm hướng dẫn các địa phương trên cả nước thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản được thống nhất, đạt hiệu quả cao, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, kết hợp triển khai Bản ghi nhớ hợp tác với Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản đã xây dựng 02 tài liệu hướng dẫn: 

(1) Tài liệu hướng dẫn quy trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; 

(2) Sổ tay hướng dẫn hoạt động phóng sinh các giống loài thủy sản (Tài liệu này đã được Tổng cục Thủy sản chuyển tới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phổ biến trong Giáo hội). 

Trên cơ sở nội dung 02 tài liệu này, thiết nghĩ các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cần có sự nghiêm túc trong nghiên cứu, triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến tới các đối tượng có liên quan.

- Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm. Thiết lập, kiện toàn hệ thống cộng tác viên thực hiện điều tra nghề cá thương phẩm tại địa phương. Trên cơ sở kết quả điều tra tổng thể nguồn lợi thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện điều tra bổ sung tại vùng biển ven bờ, vùng lộng làm căn cứ xác định: 

(1) Hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; 

(2) Sản lượng cho phép khai thác tại vùng bờ, vùng lộng. 

Ngoài ra, thực hiện việc điều tra khu vực tập trung thủy sản, hải sản còn non; khu vực bãi giống, bãi đẻ của các loài thủy sản; khu vực tập trung sinh sống thường xuyên hoặc theo mùa của một số loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài bản địa làm cơ sở thiết lập, tổ chức quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định.

Trên đây là nội dung tham luận về khó khăn trong việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và đề xuất, kiến nghị của Chi cục Thủy sản TP. Hồ Chí Minh.
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I. MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN

1. Vai trò của ngành sơ chế, chế biến sản phẩm thủy sản
Ngành chế biến thủy sản hiện nay phát triển thành một ngành kinh tế mũi nhọn, ngành sản xuất hàng hóa lớn, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Với sự tăng trưởng nhanh và hiệu quả, thủy sản đã đóng góp tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đóng góp hiệu quả cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho trên 4 triệu lao động, nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư khắp các vùng nông thôn, ven biển, đồng bằng, trung du, miền núi…, đồng thời góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng trên vùng biển đảo của Tổ quốc.

a. Chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa

Mặc dù thói quen của người Việt Nam chủ yếu sử dụng sản phẩm thủy sản tươi sống trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng từ năm 2001 đến nay, sản phẩm thủy sản qua chế biến tiêu thụ nội địa không ngừng tăng lên, từ 277 ngàn tấn năm 2001 đến 680 ngàn tấn năm 2010, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10.5%/năm, giá trị tăng 20,1%/năm.
Sản phẩm thủy sản chế biến ngày càng đa dạng về chủng loại, chất lượng ngày một nâng cao, giá bán ngày càng cao hơn.

Số lượng các doanh nghiệp chế biến thủy sản nội địa tăng nhanh và cơ cấu giữa chế biến truyền thống và chế biến thủy sản đông lạnh cũng thay đổi để thích nghi với sự thay đội nhu cầu thị trường nội địa.

Hầu hết các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đều vừa tập trung chế biến xuất khẩu vừa kết hợp dây chuyên sản xuất chế biến các mặt hàng tiêu thụ nội địa.

Cơ cấu sản phẩm chế biến thay đổi mạnh. Năm 2001, nước mắm chiếm 50% sản lượng và 31% giá trị, thủy sản đông lạnh chiếm tương ứng 12,9% và 17,6%, còn lại là cá khô, bột cá, mực khô, tôm khô… Đến năm 2010 thủy sản đông lạnh đã tăng trưởng mạnh và chiếm 28,4% về sản lượng và 35% về giá trị. Sản lượng và giá trị nước mắm vẫn tăng, nhưng chỉ còn chiếm 34,7% sản lượng và 21,3% về giá trị. Bên cạnh đó, nhờ có phụ phẩm từ chế biến cá tra nên sản lượng và giá trị bột cá tăng mạnh, chiếm 24,6% về sản lượng và 12,9% về giá trị.

b. Chế biến thủy sản xuất khẩu

Trong giai đoạn 2001 – 2015, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng nhanh về cả giá trị và khối lượng. Đến năm 2015, giá trị xuất khẩu đạt  6,57 tỷ USD, sản phẩm thủy sản được xuất khẩu sang 164 nước và vùng lãnh thổ, ba thị trường chính là EU, Mỹ và Nhật Bản chiếm trên 54% tỷ trọng.

Số nhà máy và công suất cấp đông của các CSCB tăng rất nhanh trong giai đoạn 2001- 2013.

Trong giai đoạn này, có sự phân khúc rõ rệt về phân bố và quy mô các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu theo vùng. Có trên 80% sản lượng chế biến thủy sản xuất khẩu từ các tỉnh thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Sản lượng chế biến thủy sản xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Hồng chiếm tỷ trọng chưa đến 1,5%.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành một số công ty quy mô lớn như Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, công ty Cổ phần Hùng Vương…

Quy mô công suất các nhà máy lớn tăng nhanh, vượt xa tốc độ tăng GT kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ sử dụng máy móc thiết bị của các dây chuyền chế biến thủy sản đông lạnh chỉ đạt 50 – 70%: đây là hạn chế trong sử dụng vốn đầu tư, trình độ quy hoạch còn xa thực tế.

Về sản phẩm chế biến xuất khẩu: trước đây chỉ xuất khẩu các sản phẩm dạng đông block, nhưng hiện nay tỷ lệ sản phẩm giá trị gia tăng ngày càng tăng, đến nay ước đạt khoảng 35%. Các sản phẩm sushi, sashimi, surimi đã có mặt ở hầu hết các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu.

Các nhà máy sáng tạo nhiều mặt hàng, sản phẩm mới hấp dẫn, có giá trị, đồng thời khai thác các đối tượng thủy sản mới để chế biến.

Một xu hướng mới là chế biến phụ phẩm đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích kinh tế lớn và giảm thiểu tác động đến môi trường: nhiều nhà máy nghiên cứu nhập dây chuyền công nghệ đồng bộ chế biến phụ phẩm cá để sản xuất dầu cá và bột cá chất lượng cao.

Theo Bộ NN&PTNT, sản lượng thủy sản chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa khoảng 4,5 -5 triệu tấn/năm; tiêu thụ dạng tươi, sống khoảng 2 triệu tấn. Có 636 cơ sở chế biến công nghiệp gắn với xuất khẩu và trên 3.000 cơ sở chế biến nhỏ gắn với tiêu thụ nội địa. Công suất kho lạnh bảo quản đạt khoảng 600 nghìn tấn. Tổng công suất chế biến khoảng 2,5 triệu tấn sản phẩm/năm; tỷ lệ sử dụng công suất thiết kế chung là 65%.

Cơ cấu sản phẩm: Sản phẩm đông lạnh: 80%; Sản phẩm khô: 7%; Sản phẩm dạng mắm: 5%; Sản phẩm khác: 8%; tỷ lệ sản phẩm giá trị gia tăng: trung bình khoảng trên 30% tùy loại sản phẩm thủy sản; trong đó:

+ Doanh nghiệp sản xuất thủy sản đông lạnh: 49,2%, tập trung ở Trung Bộ duyên hải Miền Trung, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long;
+ Doanh nghiệp sản xuất hàng khô: 8,1%, tập trung ở Trung Bộ-duyên hải Miền Trung, Đông Nam Bộ;
+ Doanh nghiệp sản xuất đồ hộp: 5,4%, tập trung ở Đông Nam Bộ;
+ Doanh nghiệp chế biến sản phẩm thủy sản khác: 9,5%, phân bố tương đối đều trên phạm vi các tỉnh có chế biến thủy sản;
+ Doanh nghiệp sản xuất nước mắm: 27,8%, tập trung ở Trung Bộ-duyên hải Miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long (Kiên Giang).
c. Lợi thế của ngành chế biến thủy sản ở Việt Nam
· Có nguồn nguyên liệu lớn và ổn định; có tiềm năng lớn phát triển diện tích nuôi biển, nuôi sinh thái các giống loài thủy hải sản tạo nguồn cung lớn.

· Sản phẩm thủy sản đa dạng, phong phú: tiềm năng nâng cao giá trị gia tăng còn lớn và khả năng đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu thủy sản.

· Có ưu thế về sản lượng tôm sú và có thị phần tuyệt đối về cá tra.
· Có lực lượng lao động lớn.
· Có tới 160 thị trường ở 5 châu lục, doanh số xuất khẩu tập trung chủ yếu ở 3 thị trường lớn EU, Mỹ, Nhật Bản. Tiềm năng phát triển thị trường còn lớn.

· Công nghệ chế biến thủy sản xuất khẩu đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu quốc tế.

· Có khả năng áp dụng khoa học công nghệ để giảm giá thành, tăng giá bán các sản phẩm thủy sản xuất khẩu

· An toàn vệ sinh thực phẩm được quản lý tốt, đúng quy chuẩn quốc tế.

2. Sản xuất nguyên liệu

a. Tôm

Trong những năm gần đây, diện tích và sản lượng tôm nuôi không ngừng tăng, đến năm 2018, diện tích nuôi tôm các loại của cả nước ước đạt 720 nghìn ha, tăng 5,4% so với năm 2017. Tổng sản lượng tôm nước lợ ước đạt 745 nghìn tấn, tăng 9% so với 2017. Trong đó, sản lượng tôm sú ước đạt 275 nghìn tấn, tăng 5,3%, sản lượng tôm chân trắng ước đạt 475 nghìn tấn, tăng 11,2% so với năm 2017.

Cả nước có khoảng 160 doanh nghiệp tham gia chế biến, xuất khẩu tôm, tập trung chủ yếu ở Miền Trung, Nam Trung Bộ (Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu…), Đồng Bằng Sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang), với tổng công suất chế biến đạt gần 1 triệu tấn sản phẩm/năm.

Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu tôm sang 97 thị trường, với tổng giá trị đạt 3,6 tỷ USD, một số thị trường chủ lực của tôm Việt Nam là: EU, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Australia, ASEAN, Đài Loan, Thụy Sỹ, chiếm 95,9% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam.

b. Cá tra

Trong những năm qua, ngành hàng cá tra có sự phát triển nhanh chóng, đóng góp lớn cho phát triển ngành thuỷ sản nói chung cũng như vào phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Chỉ trong thời gian ngắn diện tích nuôi thả tăng trên 10 lần, sản lượng đạt trên 1,4 triệu tấn. Đây là ngành kinh tế quan trọng, thu hút trên 200.000 lao động, hơn 70 cơ sở chế biến phi lê cá tra đông lạnh. Sản lượng cá tra thương phẩm tăng vượt bậc, từ 23.250 tấn năm 1997 tăng lên 1.150.500 tấn trong năm 2013, tăng hơn 50 lần.

Theo ước tính của Tổng cục Thủy sản, năm 2018, diện tích nuôi cá tra toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 5.400 ha (tăng 3,3% so với năm 2017), sản lượng đạt 1,42 triệu tấn, tăng 8,4% so với 2017.

Trong năm 2018, các địa phương đã tổ chức thay thế 30 nghìn con đàn cá bố mẹ chọn giống đã được tăng cường, do đó chất lượng con giống cá tra đã từng bước được cải thiện, hoạt động sản xuất ương giống, nuôi cá tra thương phẩm đã cơ bản được kiểm soát. Thúc đẩy triển khai dự án sản xuất cá tra 3 cấp tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và tổ chức liên kết sản xuất cá tra 3 cấp đã bước đầu mang lại hiệu quả.

Năm 2018, xuất khẩu cá tra có sự phát triển ngoạn mục, từ kim ngạch 1,78 tỷ USD năm 2017 bật lên đạt mức kỷ lục 2,26 tỷ USD. Trong khi suốt 5 năm qua, xuất khẩu cá tra chỉ loanh quanh ở vùng 1,5-1,8 tỷ USD.

c. Cá ngừ

Từ cuối năm 2012 đến nay, việc khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu tay kết hợp với ánh sáng xuất hiện gặp nhiều khó khăn; số lượng tàu khai thác và sản lượng cá ngừ tăng nhanh, nhưng chất lượng, giá trị sản phẩm cá ngừ giảm, cơ cấu sản phẩm có giá trị cao nhất là dùng ăn sashimi thấp, tiêu thụ khó khăn, hiệu quả sản xuất giảm, sản xuất thua lỗ ảnh hưởng đến đời sống ngư dân, thất thoát về giá trị và nguồn lợi, ảnh hưởng uy tín, thương hiệu cá ngừ Việt Nam, giảm khả năng cạnh tranh trên các thị trường xuất khẩu.

Trong thời gian qua, chất lượng sản phẩm cá ngừ của nghề câu tay giảm 60-70% so với nghề câu vàng, làm ảnh hưởng tới chất lượng, cơ cấu sản phẩm, uy tín, thương hiệu cá ngừ xuất khẩu ở các thị trường lớn (Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu…). Do vậy, cần cơ cấu lại nghề khai thác cá ngừ theo hướng giảm tỷ trọng nghề câu tay và phục hồi, phát triển nghề câu vàng.

Theo thống kê, tại 3 tỉnh trọng điểm đánh bắt cá ngừ mắt to, vây vàng (>30kg/con) 11 tháng đầu năm 2018 ước đạt khoảng 15.893 tấn, giảm 6% so với cùng kỳ 2017, trong đó: Tại Bình Định, đạt 9640 tấn, giảm khoảng 0,6 % so với cùng kỳ 2017; Tại Phú Yên, đạt 3.440 tấn tăng 0,9%; Tại Khánh Hòa đạt 2.813 tấn.. Năm 2018, xuất khẩu cá ngừ của cả nước đạt 653 triệu USD, tăng 10% so với năm 2017.
Trong 10 năm (2009-2018), cá ngừ là một trong những sản phẩm hải sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu cá ngừ tăng gấp hơn 3 lần từ 183 triệu USD lên 653 triệu USD, tăng 256%. Tỷ trọng của cá ngừ trong tổng xuất khẩu hải sản của Việt Nam tăng từ 13% lên 22%. Các loài cá ngừ xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam gồm cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây dài, cá ngừ vây xanh miền Nam và cá ngừ sọc dưa...

Về cơ cấu sản phẩm, các doanh nghiệp đã ngày càng chú trọng hơn trong việc gia tăng giá trị các sản phẩm, các sản phẩm cá ngừ chế biến như thăn/philê cá ngừ, cá ngừ đóng hộp ngâm dầu, cá ngừ đóng túi… đã được đẩy mạnh xuất khẩu.

3. Công đoạn thu gom, mua, bán sản phẩm thủy sản

a. Tôm

Tôm nguyên liệu được thu gom từ nhiều nguồn manh mún, nhỏ lẻ làm cho chất lượng không đồng nhất, rất khó kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh bị cấm và không thể truy xuất được nguồn gốc, khó sử dụng để chế biến hàng xuất khẩu cao cấp nên hiệu quả chế biến xuất khẩu không cao.

Việc chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ tôm còn ít, chỉ chiếm khoảng 30%, còn lại 70% là xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, sơ chế, bán thành phẩm tươi/sống/đông lạnh.

b. Cá tra

Các sản phẩm chế biến từ cá tra nhìn chung còn đơn điệu, chủ yếu là sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh chiếm đến trên 95% (phi lê, nguyên con, cắt khúc), số còn lại cũng chỉ là các sản phẩm có hình thức khác hơn một ít so với phi lê. Loại sản phẩm chế biến sâu, phối chế, làm sẵn, ăn liền tuy bước đầu có sản xuất (cá kho tộ, viên, chả giò, lạp xưởng, chà bông, bánh phồng, khô ăn liền,...) nhưng còn rất ít, chiếm khoảng 5%.

Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng cá tra đòi hỏi nhiều lao động, sản lượng chế biến đạt thấp, vòng quay vốn dài, đối tượng khách hàng hạn chế, rủi ro lớn nên các doanh nghiệp chưa có quan tâm đúng mức sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng.
Thiết bị công nghệ chế biến hiện nay chủ yếu để sản xuất cá tra phi lê đông lạnh, rất thiếu thiết bị công nghệ sản xuất ra sản phẩm giá trị gia tăng, nhất là giai đoạn hiện nay thì việc mua thiết bị công nghệ mới là điều khó đối với doanh nghiệp.

Các phụ phẩm trong chế biến cá tra phi lê đông lạnh như đầu, xương, da, vây, nội tạng, mỡ... tuy đã tận dụng để sản xuất ra các sản phẩm như dầu cá, bột cá, bong bóng, bao tử cá... nhưng sản phẩm còn thô, chưa có những sản phẩm cao cấp dùng trong dược phẩm hoặc mỹ phẩm như tinh dầu cá, gelatine, thực phẩm chức năng chứa vi chất... có giá trị gia tăng cao.

c. Cá ngừ

Chưa chú trọng đầu tư và liên kết chặt chẽ với hoạt động khai thác, bảo quản, thu mua để nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Đặc biệt là công tác bảo quản sản phẩm đảm bảo chất lượng để sản xuất hàng tươi sống có giá trị kinh tế cao.

Trong khâu chế biến: hiện nay tỷ trọng các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng của cá ngừ mới đạt khoảng 13% trong tổng sản phẩm cá ngừ xuất khẩu. Đầu tư trang thiết bị, công nghệ trong bảo quản sản phẩm ăn liền, tươi sống; chế biến các sản phẩm đóng hộp, hun khói,… nhằm nâng cao chất lượng và giá trị cho cá ngừ.

d. Nguồn tiêu thụ

Thủy sản Việt Nam hiện nay được tiêu thụ ở hơn 160 thị trường. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng và ngày càng có chỗ đứng quan trọng ở những thị trường lớn. Mỹ, Nhật Bản, EU là 3 thị trường lớn nhất, chiếm 50-60% giá trị XK của Việt Nam.

Trung Quốc trong mấy năm gần đây trở thành thị trường lớn và quan trọng thứ 4 của Việt Nam, có mức tăng trưởng nhập khẩu cao, tuy nhiên, thị trường này hay biến động, doanh nghiệp thiếu thông tin về cung cầu thị trường và dễ gặp rủi ro. Bên cạnh đó, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường này phần lớn là dạng nguyên liệu giá trị thu về thấp.

Việc đàm phán và giải quyết thành công các rào cản trong thương mại như: chống bán phá giá, chống trợ cấp chính phủ, TBT (Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại),… cũng đã tạo thêm niềm tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm trong nước cũng như các nhà nhập khẩu tôm của Việt Nam.

Sản phẩm thủy sản Việt Nam chưa có thương hiệu trên thị trường thế giới, đặc biệt ở phân khúc bán lẻ cho người tiêu dùng. Thông thường, thủy sản Việt Nam mới chỉ được xuất khẩu trực tiếp cho nhà nhập khẩu, sau đó được dán nhãn mác, thương hiệu của nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối rồi mới đến tay người tiêu dùng. Do vậy giá trị sản phẩm doanh nghiệp thu về không cao.

Thị trường tiêu thụ trong nước mới chỉ được quan tâm trong vài năm gần đây, trong khi tiêu thụ thủy sản bình quân theo đầu người của Việt Nam tăng bình quân 5%/năm trong giai đoạn 1990-2010, nếu xu hướng này vẫn được thiết lập trong thời gian tới thì dự báo mức tiêu thụ thủy sản vào các năm 2015 và 2020 lần lượt là 33-37 kg/người.

Về mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ: Các mô hình nuôi nhỏ lẻ còn nhiều. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa người sản xuất, doanh nghiệp dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm của người nuôi ở nhiều thời điểm gặp nhiều khó khăn, thiếu bền vững. Việc phân chia lợi ích trong chuỗi sản xuất chưa hợp lý, lợi ích giữa người nuôi và doanh nghiệp chế biến chưa đạt mức hài hòa, nên thua lỗ luôn thường trực đối với người nuôi.

4. Xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong gần 20 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ mức thấp 550 triệu năm 1995 đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm với mức tăng trưởng bình quân 15,6%/năm. Quá trình tăng trưởng này đã đưa Việt Nam trở thành một trong 5 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất  thế giới, giữ vai  trò chủ đạo cung cấp nguồn thủy sản toàn cầu.

Bắt đầu từ năm 2000, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có sự tăng trưởng đột phá nhờ phát triển mạnh ngành nuôi trồng, đặc biệt là nuôi cá tra và tôm nước lợ (tôm sú và tôm chân trắng). Sau 12 năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng gấp hơn 4 lần từ mức gần 1,5 tỷ USD năm 2000 lên 7,8 tỷ USD năm 2014. Năm 2015, xuất khẩu thủy sản gặp khó khăn do giá tôm giảm, đồng USD tăng mạnh so với các tiền tệ khác làm giảm nhu cầu và tăng áp lực cạnh tranh. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2016 đạt 7,05 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2015. Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ các thị trường như tác động của chương trình thanh tra cá da trơn và việc EU cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản cả năm 2017 vẫn cán đích trên 8,3 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2016. Năm 2018, xuất khẩu thủy sản của cả nước cán đích với kim ngạch.
Trong 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam luôn đứng thứ 4 trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, sau dệt may, da giầy và dầu thô.

Thành tựu của ngành thủy sản thể hiện bằng kết quả xuất khẩu tăng nhanh về cả giá trị và sản lượng trong giai đoạn 2001 – 2019. Năm 2019, sản phẩm thủy sản được xuất khẩu sang 158 nước và vùng lãnh thổ. Ba thị trường chính là EU chiếm 15%, Mỹ 17% và Nhật Bản 17% và đang có những thị trường tiềm năng như Trung Quốc (17%) và ASEAN (8%). Số nhà máy và công suất cấp đông của các cơ sở chế biến tăng rất nhanh trong giai đoạn 2001- 2015. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành một số công ty quy mô lớn như Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Cổ phần Hùng Vương…
Năm 2019, giữa những bất lợi vì thuế chống bán phá giá cao, thẻ vàng IUU và giá trung bình xuất khẩu giảm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã cán đích với kết quả không như mong đợi với gần 8,6 tỷ USD, giảm 2,5% so với năm 2018. Hai sản phẩm thủy sản nuôi chủ lực là tôm và cá tra đều giảm với mức tương ứng 7,1% và 8,5% so với năm trước, các mặt hàng hải sản cũng bị giảm mạnh ở xuất khẩu mực, bạch tuộc, bù lại cá ngừ, các loại cá biển khác và hải sản khác vẫn giữ tăng trưởng dương nên kéo lại phần nào tỷ lệ sụt giảm trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU, Hàn Quốc, Australia và Canada đều giảm trong khi xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc và các thị trường khác trong top 10 thị trường lớn nhất vẫn tăng so với năm trước.

5. Nhập khẩu nguyên liệu

Trong 12 năm qua, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu thủy sản trong nước để chế biến xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, sự bất ổn định nguồn nguyên liệu, nhất là nguồn lợi khai thác ngày càng cạn kiệt, khiến các doanh nghiệp phải tìm giải pháp nhập khẩu thêm nguyên liệu từ các nước khác để chế biến xuất khẩu, giữ vững thị trường và duy trì sản xuất và lợi nhuận, tăng doanh số xuất khẩu.

Ước tính, giá trị xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu chiếm trung bình 11-14% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản hàng năm.

Trong những năm gần đây, các mặt hàng nhập khẩu không chỉ dừng lại ở các loại hải sản như cá ngừ, mực, bạch tuộc, các loại cá biển… mà các doanh nghiệp còn đẩy mạnh nhập khẩu tôm từ các nước khác như Ấn Độ, Thái Lan…

Năm 2019, nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam tăng gần 5% so với năm 2018, đạt gần 1,8 tỷ USD. Giá trị nhập khẩu hàng tháng trung bình khoảng gần 147 triệu USD. Trong đó nhập khẩu các mặt hàng hải sản tăng mạnh: cá ngừ tăng 18% đạt 416 triệu USD, chiếm tỷ trọng cao nhất với 23%, mực, bạch tuộc tăng 23% đạt 176 triệu USD, cua ghẹ tăng 69% đạt 82 triệu USD, cá biển khác tăng 15% lên 778 triệu USD và chiếm 43 giá trị nhập khẩu… Trong khi đó, nhập khẩu tôm giảm mạnh (-37%) đạt 285 triệu USD, chiếm 16% nhập khẩu.

II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
1. Một số đề xuất

Thứ nhất, cần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản, trong đó trước mắt tập trung xây dựng Luật Thủy sản (sửa đổi) theo đúng tiến độ và đảm bảo phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành thủy sản. Cụ thể, cần sửa đổi Luật Thủy sản năm 2003 theo hướng:

(i) Về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, cần sửa đổi, bổ sung quy định về nguồn hình thành Quỹ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Xác định rõ nguồn cấp ban đầu của ngân sách Nhà nước cho Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản. Sửa đổi quy định về khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa theo hướng quy định rõ cách thức quản lý, tiêu chí quản lý, phân cấp quản lý. Phân định rõ thẩm quyền quản lý đối với khu bảo tồn vùng nước nội địa và kiểm soát các loài thủy sinh vật ngoại lai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(ii) Về khai thác thủy sản, bổ sung quy định quản lý đối với một số nghề khai thác thủy sản không sử dụng tàu cá; quy định về vùng khai thác, quản lý nghề khai thác. Sửa đổi quy định về tiêu chí cấp Giấy phép khai thác thủy sản đảm bảo phù hợp với tiêu chí đăng ký và đăng kiểm tàu cá. Sửa đổi quy định về đăng ký kinh doanh để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

(iii) Về nuôi trồng thủy sản, bổ sung quy định về quản lý vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản (thức ăn thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản...) đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư và việc quản lý nuôi trồng thủy sản theo chuỗi giá trị. Sửa đổi các trường hợp Nhà nước thu hồi mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, một số quy định về thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển cho phù hợp với Luật Đất đai. Bổ sung quy định xác định rõ thẩm quyền của các tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quản lý nhà nước về mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, tránh chồng chéo với trách nhiệm, thẩm quyền của ngành tài nguyên và môi trường trong quản lý tổng hợp tài nguyên biển. Sửa đổi, làm rõ nội hàm một số thuật ngữ cho phù hợp với Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa như: tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, thú y thủy sản, thuốc thú y… Bổ sung quy định về quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; quy định về việc thừa nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn trong nuôi trồng thủy sản; quy định về quản lý bè cá dùng trong nuôi trồng thủy sản.

(iv) Về tàu cá và dịch vụ hoạt động thủy sản, bổ sung một điều quy định về Hệ thống thông tin quản lý tàu cá. Sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong phê duyệt hồ sơ thiết kế, đóng mới, cải hoán tàu cá; quy định tàu cá đóng mới, cải hoán theo mẫu truyền thống không bắt buộc có hồ sơ thiết kế, nhưng bắt buộc phải có hồ sơ hoàn công đảm bảo cải cách thủ tục hành chính. Bổ sung quy định quản lý đối với các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; định hướng phát triển tàu cá và xử lý đối với các tàu cá nhỏ để phát triển nghề cá hiện đại; quản lý đối với các loại vật tư dùng trong khai thác thủy sản. Sửa đổi quy định về cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo hướng quy định cụ thể về cơ chế quản lý, tổ chức quản lý của cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

(v) Bổ sung quy định về đồng quản lý nghề cá trong hoạt động thủy sản nhằm phát huy tính hiệu quả của hình thức quản lý này, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong hoạt động thủy sản. Theo đó, các quy định về mô hình, cách thức tổ chức hoạt động đồng quản lý, cơ quan có thẩm quyền thành lập, kinh phí hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của những người tham gia hoạt động đồng quản lý và đặc biệt là vấn đề chia sẻ lợi ích trong đồng quản lý cũng cần được quy định cụ.

(vi) Về quản lý cấp phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch, Luật Thủy sản (sửa đổi) cần giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan có thẩm quyền quyết định hạn ngạch đầu vào và điều tiết số lượng tàu được phép khai thác dựa trên căn cứ khoa học đáng tin cậy (dựa trên kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản trong vùng biển Việt Nam và sự gia tăng phát triển về số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản) để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

(vii) Về xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá: để thống nhất quản lý trong công tác đăng kiểm tàu cá, nhằm thực hiện chuyên môn hóa cao trong các hoạt động đăng kiểm cũng như tạo điều kiện để đầu tư các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực), huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho công tác đăng kiểm tàu cá, đảm bảo chất lượng của hoạt động đăng kiểm, khắc phục tình trạng “đăng kiểm hành chính” như hiện nay, đề nghị bỏ nội dung về phân cấp đăng kiểm trong các văn bản hiện hành, đồng thời bổ sung quy định về xã hội hóa đăng kiểm tàu cá, điều kiện và thủ tục công nhận các đơn vị đăng kiểm khi tiến hành xã hội hóa. Nội dung về xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá cần dựa trên những tổng kết từ đề án thí điểm đăng kiểm tàu cá theo vùng trọng điểm; đề án xã hội hoá công tác đăng kiểm tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện để có những quy định mang tính đột phá, tách bạch giữa những hoạt động mang tính kỹ thuật theo dịch vụ công với công tác quản lý nhà nước về tàu cá.

(viii) Về kiểm ngư, cần thiết phải quy định bổ sung về kiểm ngư tại dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) để thiết lập cơ sở pháp lý cao nhất cho tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư Việt Nam nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, việc có lực lượng kiểm ngư với thẩm quyền và trang thiết bị đủ mạnh và có cơ chế phối hợp với các lực lượng khác sẽ góp phần tăng cường sự hiện diện của các lực lượng chức năng Việt Nam trên biển; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự trên biển.

Thứ hai, cần kịp thời ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung sửa đổi mới trong Luật Thủy sản như: kiểm ngư; phân cấp thẩm quyền quản lý thủy sản cho địa phương; giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; quản lý tàu cá; quản lý chất lượng thủy sản; quản lý nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, đảm bảo truy xuất nguồn gốc; quản lý khai thác thủy sản nội đồng, cấp giấy phép khai thác thủy sản...

Thứ ba, cần hoàn thiện tổ chức ngành thủy sản, tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động) cho Tổng cục Thủy sản và các Chi cục chuyên ngành thủy sản tại địa phương để thực hiện những thẩm quyền, nhiệm vụ được phân cấp trong Luật Thủy sản (sửa đổi). Rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp của Tổng cục Thủy sản với các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan. Chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác thủy sản, tăng cường năng lực cán bộ làm công tác thủy sản tại địa phương.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế về thủy sản để tận dụng tối đa các nguồn lực, kinh nghiệm của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản. Nghiên cứu các quy định của luật pháp quốc tế về khai thác thủy sản để nội luật hoá trong các quy định của quốc gia. Khuyến khích các doanh nghiệp, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu khoa học liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển thủy sản, đặc biệt trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác nuôi trồng và chế biến thủy sản, sử dụng công nghệ định vị, vệ tinh để quản lý hoạt động khai thác thủy sản... Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghề cá, trước hết đối với các nước trong khu vực ASEAN và các nước trong khu vực Biển Đông. Đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác nghề cá song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới.

Thứ năm, trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về kinh tế biển, cần xem xét gắn mục tiêu phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; có cơ chế phù hợp, đảm bảo tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển với các nước trong khu vực, đặc biệt những quốc gia có biển liền kề nhằm đảm bảo an ninh khu vực.
2. Kiến nghị

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa đề xuất 11 giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Mặc dù xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2016, tăng 4,4% so với cùng kì, đạt khoảng 3,1 tỉ USD, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều rào cản đối với các doanh nghiệp cần tháo gỡ.

Trước hết, VASEP kiến nghị tiếp tục cải cách quy định và thủ tục hành chính. Cụ thể, sửa đổi một số quy định của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu; sửa đổi thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu; sửa đổi quy định về dán nhãn sản phẩm, quy định về dán nhãn phụ trên bao bì nguyên liệu nhập khẩu theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, theo VASEP, quy định kiểm dịch đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu thủy sản để gia công và sản xuất hàng xuất khẩu cần có cơ chế đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhập khẩu để xét ưu tiên miễn kiểm dịch đối với từng nguyên liệu mà doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu có cùng nguồn gốc xuất xứ và cùng nhà cung cấp dựa vào kết quả kiểm tra và lịch sử của các lô hàng trước đó. Nội dung này cần đưa vào Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT mà Bộ NNPTNT đang dự thảo.

Đồng thời, kiến nghị nhanh chóng nghiên cứu các biện pháp và có các chiến lược cụ thể đối với sản xuất giống thủy sản. Cần coi công tác giống là yếu tố then chốt có thể chi phối đến các hoạt động khác như sản lượng, sử dụng kháng sinh, giá thành.

Kiến nghị Chính phủ và Bộ NNPTNT có kế hoạch tiếp cận và áp dụng thực nghiệm các mô hình nuôi tiên tiến, hướng đến sản xuất nguyên liệu thủy sản bền vững, giá thành hạ và không kháng sinh. Chính phủ và Bộ NNPTNT có các chương trình cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về tôm sạch (không kháng sinh) cho người nuôi, nậu vựa, cơ sở sơ chế, nhà máy chế biến để có nguyên liệu tôm không kháng sinh, không tạp chất. Trong năm 2016, VASEP kiến nghị Chính phủ và Bộ NNPTNT có đợt rà soát đồng thời về tình hình lạm dụng kháng sinh, bơm chích tạp chất…

Cũng theo VASEP, thuế chống bán phá giá cá tra vào Mỹ vẫn còn cao, chương trình thanh tra cá da trơn là những vấn đề rào cản cho ngành cá tra. Mặc dù các vấn đề này chỉ liên quan đến thị trường Mỹ, nhưng thực tế có tác động rất lớn đến các thị trường chủ lực của cá tra Việt Nam, đặc biệt là thị trường Châu Âu. Do đó, kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT cùng các bộ hỗ trợ tối đa, có các chính sách nhằm huy động nguồn lực để ngành cá tra vượt qua các rào cản này trong tương lai.

VASEP cũng kiến nghị đầu tư, hỗ trợ công nghệ đánh bắt xa bờ và bảo quản sau thu hoạch, xúc tiến thương mại, quảng bá thị trường;  rà soát, cân đối và điều chỉnh giảm các trạm thu phí và mức phí cầu-đường ngay trong 2016…

Riêng với Đồng bằng sông Cửu Long, VASEP kiến nghị đầu tư một cảng biển xứng tầm và hiện đại tại khu vực để đáp ứng, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu toàn vùng; đầu tư có mục tiêu để Cần Thơ trở thành một trung tâm về công nghệ sinh học của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. VASEP cũng kiến nghị  tiến hành đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long để có các biện pháp nhằm cân đối ba yếu tố thời vụ thả nuôi, sản xuất giống, sản xuất thức ăn nhằm tránh tình trạng thiếu thừa dẫn đến tăng cao giá thành sản xuất nguyên liệu, sản lượng thu hoạch và chất lượng nguyên liệu thủy sản.

Cuối cùng, VASEP đề nghị sửa đổi các vướng mắc trong việc thực hiện quy định về thu phí công đoàn 2% phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN THEO THÔNG TƯ
SỐ 36/2018/TT-BNNPTNT VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

   



     Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ
                                          nguồn lợi thủy sản TP. Hồ Chí Minh
Dẫn nhập

Công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thủy sản tại khâu trước khi đưa vào tiêu thụ trong thị trường hoặc với các mục đích khai thác khác nhau. Theo đó, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản là việc tiến hành kiểm tra, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm mục đích phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn đối tượng kiểm dịch sản phẩm động vật. 

Hướng dẫn cho quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản của Luật Thú y năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, trước những vấn đề phát sinh của đời sống xã hội đã sớm bộc lộ những thiếu sót, hạn chế trong quy định. Để khắc phục thực trạng này, ngày 25/12/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp tục cho ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT trước đây. Tương tự, đến ngày 22/10/2019 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT. Việc cho ra đời các văn bản hướng dẫn một cách liên tục trong thời gian qua đã phần nào cho thấy được tính tiên liệu trong pháp luật về lĩnh vực này ở nước ta vẫn còn chưa cao trong khi nhu cầu của thực tiễn thì ngược lại.

Trước những diễn biến phức tạp như hiện nay khi các hoạt động kinh doanh có đối tượng là động vật, sản phẩm động vật thủy sản đang ngày càng có sự tinh vi trong việc che đậy hành vi phạm tội, dẫn đến những nguy hại, ảnh hưởng tiêu cực trong thị trường kinh doanh, nguy hại đến “sức khỏe” của nền kinh tế cũng như cho các bên đối tác xử lý khâu đầu ra thì việc phải có những biện pháp thắt chặt, thực hiện hiệu quả hơn trong công tác kiểm dịch là một vấn đề mang tính thời sự, cấp bách và cần phải có những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

1. Một số khó khăn trong áp dụng quy định pháp luật

Trong quá trình tổ chức thực hiện, bên cạnh những ưu điểm so với các quy định cũ trước đây thì một thực tế không thể phủ nhận đó là Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT đã sớm bộc lộ nhiều hạn chế dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng. 

Trong suốt một khoảng thời gian dài, liên quan đến kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản đã tồn tại trường hợp cách hiểu không thống nhất các thuật ngữ như thế nào là “sản phẩm động vật thủy sản có nguy cơ cao”, thế nào thì mới được xem là “sản phẩm động vật thủy sản có nguy cơ thấp” khi mà hầu như không có một quy định chính thống nào định nghĩa một cách rõ ràng cho việc xác định các trường hợp khi cần thiết. Sau khi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT ra đời đã khắc phục được hạn chế này. Theo đó, sản phẩm động vật thủy sản có nguy cơ cao được xem là sản phẩm động vật thủy sản ở dạng sơ chế, tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh và sản phẩm động vật thủy sản có nguy cơ thấp là những sản phẩm động vật thủy sản đã trải qua chế biến theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để sử dụng ngay. Tuy nhiên, với cách quy định này vẫn còn vướng phải sự bất nhất trong quan điểm như thế nào là “ở dạng sơ chế” và “đã qua chế biến” hoặc thế nào thì mới được xem là “sử dụng ngay” và không là sử dụng ngay, thời gian để được tính là sử dụng ngay vẫn còn tùy thuộc vào quan điểm nhìn nhận của các chủ thế khác nhau thì sẽ không như nhau.

Tiếp theo, một trong những điểm mới tiến bộ của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT so với quy định cũ trước đây tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT là quy định về việc kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài, nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của quốc gia khác để làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu; sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả về. Từ năm 2009 trở về trước, động vật, sản phẩm động vật đông lạnh khi nhập khẩu vào nước ta sẽ được áp dụng chế độ thông quan trước, kiểm tra sau. Tuy nhiên, với việc “lọt lưới” nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc, nhãn hàng hóa không đúng quy định, hết hạn sử dụng… Để tăng cường hoạt động quản lý nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất sản phẩm động vật đông lạnh nói chung, hay sản phẩm động vật thủy sản đông lạnh nói riêng; bảo đảm an toàn vệ sinh, sức khỏe người tiêu dùng, ngày 07/7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1152/TTg-KTTH chỉ đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo 127/TW, UBND các tỉnh khu vực biên giới tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu. Trong đó có chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành để áp dụng chế độ kiểm dịch thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu trước khi thông quan hàng hóa, không áp dụng chế độ thông quan trước kiểm tra sau. 

Bên cạnh những kết quả đạt được với việc áp dụng chế độ như trên đã dẫn đến những hệ lụy vô cùng lớn. Cụ thể, Việt Nam chưa đảm bảo được hệ thống kho lạnh tại các khu vực cảng, cửa khẩu dẫn tới việc bảo quản hàng hóa tại cảng, cửa khẩu gặp nhiều khó khăn và gây tốn kém cho doanh nghiệp do tăng chi phí container, lưu bãi tại cảng. Hơn nữa, hệ thống cơ sở hạ tầng tại các cảng, cửa khẩu chưa hoàn thiện, khi lượng lớn hàng sản phẩm động vật đông lạnh tập trung nhập về cảng với số lượng lớn sẽ không đáp ứng được yêu cầu vận hành hệ thống bảo quản (các container lạnh phải cắm điện luân phiên) gây nguy cơ hư hỏng hàng hóa. Trước thực trạng này, ngày 24/8/2012 tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kiến nghị cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thủy sản đông lạnh được đưa hàng về kho của doanh nghiệp để làm thủ tục kiểm dịch nhằm giảm ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu và không gây phát sinh thêm chi phí kho bãi cho doanh nghiệp. Xem xét kiến nghị của VASEP, ngày 14/11/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi Công văn số 3928/BNN-TY tới Bộ Tài chính về việc quản lý, giám sát sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu. Trên cơ sở các văn bản pháp quy về thông quan hàng hóa hải quan và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản, để hạn chế hàng hóa tồn đọng tại các cảng, giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thủy sản, đáp ứng kịp thời nguyên liệu sản phẩm thủy sản cho việc chế biến sản phẩm thủy sản xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp đưa hàng sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu về kho bảo quản của doanh nghiệp (kho bảo quản đủ điều kiện vệ sinh thú y và được cơ quan thú y kiểm soát trong quá trình lưu giữ, bảo quản) để thực hiện việc kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định. Sau khi Công văn số 3928/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Bộ Tài chính, hàng hóa thủy sản nhập khẩu đã được đem về kho bảo quản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hướng dẫn cho quy định này lại không được ghi nhận trong Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT và sau khi được sửa đổi, bổ sung thì đã được nội luật hóa tại Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT. Thực tiễn triển khai áp dụng quy định đã khắc phục được phần lớn những hạn chế nêu trên, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. 

Theo khoản 8 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT đối với trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện hàng hóa không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y sau khi tiến hành lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y thì lô hàng vẫn được đưa về kho bảo quản của chủ hàng để thực hiện kiểm dịch theo quy định. Thiết nghĩ, trước những diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp như hiện nay trường hợp kiểm tra thực trạng hàng hóa tại cảng, cửa khẩu phát hiện lô hàng sản phẩm thủy sản nhập khẩu có dấu hiệu không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm thì nên bắt buộc phải lưu giữ lô hàng tại cảng, cửa khẩu để thực hiện kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm. Lô hàng chỉ được phép thông quan sau khi có kết quả kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu.

Ngoài ra, cũng tại quy định này “Trường hợp phát hiện hàng hóa có vi phạm, các lần nhập khẩu tiếp theo chủ hàng phải để hàng hóa tại khu vực cửa khẩu nhập để thực hiện việc kiểm dịch. Nếu có kết quả kiểm tra của 03 lần nhập khẩu liên tiếp đạt yêu cầu thì mới tiếp tục được đưa hàng về kho bảo quản để thực hiện kiểm dịch” đặt ra các câu hỏi vẫn chưa có được câu trả lời một cách chính thống hay chưa được luật hóa trong các văn bản như việc “có vi phạm” ở đây là bất kể vi phạm nào hay chỉ xét đối với các vi phạm trực tiếp liên quan đến công tác kiểm dịch hàng hóa. Thứ kế, giả sử trường hợp doanh nghiệp có những vi phạm nghiêm trọng liên tục về kiểm dịch, có lịch sử chấp hành không tốt các quy định về kiểm dịch nhưng sau đó có kết quả kiểm tra của 03 lần nhập khẩu liên tiếp đạt yêu cầu thì lúc này doanh nghiệp có được phép đưa hàng về kho của mình bảo quản để thực hiện kiểm dịch hay không?  

Tiếp theo, theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 (Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT) và Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT, khi lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu kiểm dịch cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu (mẫu 15b) và Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu (mẫu 10TS) trong đó ghi rõ mục đích sử dụng của lô hàng nhập khẩu.

Về nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm được quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP). Tại Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định 03 phương thức kiểm tra gồm: kiểm tra giảm, kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt. 

Theo quy định, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm phải đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trong đó tại điểm b khoản 1 Điều 14 có nêu đối với sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm phải được sản xuất bởi cơ sở sản xuất, kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam). Do vậy, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra giảm theo điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (sản phẩm được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương). Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP trường hợp kiểm tra giảm sẽ do cơ quan hải quan thực hiện.

Hiện nay, các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản đông lạnh làm thực phẩm đang gặp vướng mắc khi thông quan hàng hóa do yêu cầu cả Giấy chứng nhận kiểm dịch và Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo cả 3 phương án kiểm tra đều phải có bản tự công bố sản phẩm. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì sản phẩm động vật thủy sản đông lạnh chưa qua chế biến, chưa đóng gói sẵn nhập khẩu không thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm.

2. Đề xuất, kiến nghị

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, thiết nghĩ, trong thời gian tới cần sửa đổi, bổ sung một số quy định như sau:

Thứ nhất, hỗ trợ cho việc phân loại sản phẩm động vật thủy sản có nguy cơ cao với sản phẩm động vật thủy sản có nguy cơ thấp, cần có sự hướng dẫn cụ thể đối với việc xác định “dạng sơ chế”, “đã qua chế biến” và như thế nào thì sẽ được xem là “để sử dụng ngay”. Việc quy định tránh sự chung chung, mang tính hình thức, vô thưởng vô phạt.

Thứ hai, trước những diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp và ngày càng có tính nguy hại, lây lan cao trong cộng đồng và chưa có thuốc đặc trị trong thời gian qua, việc tạo thuận lợi, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp là cần thiết nhưng bên cạnh đó thắt chặt công tác quản lý hàng nhập khẩu nói chung, sản phẩm động vật thủy sản nói riêng vẫn là việc cần được ưu tiên thực hiện không chỉ bảo vệ “sức khỏe” cho nền kinh tế mà còn phải vì sức khỏe của cộng đồng. Theo đó, trường hợp kiểm tra hàng hóa tại cảng, cửa khẩu nếu phát hiện lô hàng sản phẩm thủy sản nhập khẩu có dấu hiệu không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm thì bắt buộc phải lưu giữ lô hàng tại cảng, cửa khẩu để thực hiện kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm. Lô hàng chỉ được phép thông quan sau khi có kết quả kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu. 

Thứ ba, việc xác định “có vi phạm” được quy định tại khoản 8 Điểu 1 Thông tư 36/201/TT-BNNPTNT cần được hiểu một cách thống nhất đó là sự vi phạm trực tiếp liên quan đến công tác kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản là nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài, nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của quốc gia khác để làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu; sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả về. 

Thứ tư, quy định “Nếu có kết quả kiểm tra của 03 lần nhập khẩu liên tiếp đạt yêu cầu thì mới tiếp tục được đưa hàng về kho bảo quản để thực hiện kiểm dịch” tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT cần được xem xét đến yếu tố “lịch sử chấp hành tốt các quy định về kiểm dịch” của doanh nghiệp nhập khẩu. Cụ thể, đề xuất quy định đạt yêu cầu kiểm tra trong 03 lần nhập khẩu liên tiếp như hiện nay chỉ dành cho các doanh nghiệp có lịch sử chấp hành tốt và ngược lại là 05 lần đối với các doanh nghiệp có lịch sử chấp hành không tốt.

Thứ năm, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu, tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, thiết nghĩ Tổng cục Hải quan cần có sự chỉ đạo các cơ quan hải quan cửa khẩu làm thủ tục thông quan hàng hóa cho các lô hàng đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu (mẫu 15b, mẫu 10TS) quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT.

Sau cùng, đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét chủ trì kiến nghị với Chính phủ để thống nhất trong quy định về yêu cầu việc phải có bản tự công bố sản phẩm đối với mặt hàng là động vật thủy sản đông lạnh chưa qua chế biến, chưa đóng gói sẵn nhập khẩu.
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2019/NĐ-CP VỀ
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

I. NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Một số quy định chung
Hiện tại xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực thủy sản được quy định trong Nghị định số 103/2013/NĐ-CP đã quy định khá toàn diện và tập trung việc xử lý hầu hết các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tuy nhiên, trước những đòi hỏi và phát sinh từ thực tiễn, cùng với việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung những văn bản hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Luật Thủy sản thì Nghị định số 103/2013/NĐ-CP đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần được khắc phục. Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ra đời và có các điểm nổi bật như sau:

· Nghị định mới chỉ rõ đối tượng xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản;

· Bổ sung quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm;

· Phần lớn các vi phạm đều được nâng mức xử phạt đặc biệt mức phạt tiền tối đa tăng gấp 10 lần so với quy định cũ.

Ngoài ra các hành vi vi phạm được quy định cụ thể, rõ ràng hơn đồng thời có bổ sung, khắc phục các điểm còn thiếu sót vướng mắc qua quá trình triển khai Nghị định số 103/2013/NĐ-CP. Cụ thể, như theo Điều 5 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền trong hoạt động thủy sản, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá  nhân trong lĩnh vực thủy sản là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức tiền bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

Đối với quy định xử phạt hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản thì Nghị định mới không có thay đổi nhiều về hành vi vi phạm mà chỉ tăng mức xử phạt để tăng mức răn đe đối với các hành vi vi phạm.

2. Những điểm mới trong Nghị định

Phạm vi điều chỉnh: các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định về XPVPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan (vi phạm về chất lượng; vi phạm về công bố tiêu chuẩn cơ sở, hợp chuẩn, hợp quy; vi phạm kiểm dịch thủy sản; vi phạm về xuất, nhập khẩu loài ngoại lai; kinh doanh hàng cấm, hàng giả…).

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính: hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là 01 năm; trừ các trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu tàu cá, giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Các quy định về giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 7/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Các quy định về hoạt động thủy sản trong Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
II. MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
1. Vi phạm quy định về thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản
Phạt tiền từ 10 - 60 triệu đồng (tùy khối lượng) đối với hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép loài thủy sản có tên trong nhóm II của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tên trong Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp không rõ nguồn gốc, xuất xứ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời bị tịch thu thủy sản.

Phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng (tùy khối lượng) đối với hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản có tên trong nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tên trong phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp không rõ nguồn gốc, xuất xứ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời bị tịch thu thủy sản.

Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi thu gom, mua bán, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Vi phạm quy định về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; xuất, nhập khẩu thủy sản

Phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng (tùy khối lượng) đối với một trong các hành vi vi phạm về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp; Hoặc xuất khẩu trái phép loài thủy sản không đáp ứng được điều kiện trong Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện.

Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu trái phép loài thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục: Buộc tái xuất loài thủy sản hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trường hợp đáp ứng đủ điều kiện chuyển đổi hoặc tiêu hủy trong trường hợp không thể tái xuất hoặc chuyển mục đích sử dụng đối với hành vi vi phạm trong nhập khẩu trái phép.
2. Hành vi cản trở nhà nước về thủy sản
Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi cản trở công tác điều tra, thăm dò nguồn lợi thủy sản; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thu thập số liệu về hoạt động thủy sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Phạt tiền từ 3 - 20 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vi phạm quy định về giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ được cấp và vi phạm khác trong lĩnh vực thủy sản

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi cố tình tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung các loại giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ được cấp trong lĩnh vực thủy sản. Đồng thời, áp dụng hình thức phạt bổ sung: Tịch thu giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ đối với hành vi phạm này.

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Lợi dụng việc điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; Cung cấp, khai thác thông tin, sử dụng thông tin, dữ liệu về nguồn lợi thủy sản trái quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/7/2019, thay thế Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

3. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản bằng nghề cố định ở các sông, hồ, đầm, phá; không tạo đường di cư hoặc dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ công trình hoặc có hoạt động liên quan đến đường di cư của loài thủy sản; cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản hoặc hệ sinh thái thủy sinh hoặc khu vực thủy sản tập trung sinh sản hoặc khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống; phá hoại nơi cư trú của loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm hoặc gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên, xây dựng, phá bỏ công trình dưới mặt nước, lòng đất dưới nước làm suy giảm hoặc mất đi nguồn lợi thủy sản hoặc gây tổn hại đến môi trường sống, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, đường di cư của loài thủy sản.

4. Vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản
Khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét để khai thác thủy sản hoặc khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét để khai thác thủy sản;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét để khai thác thủy sản;

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để khai thác thủy sản.

Đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 7 thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đã được quy định tại khoản 1 Điều này.
III. THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Trong các yêu cầu để thiết lập biên bản hợp pháp thì thẩm quyền lập biên bản VPHC có vai trò quan trọng. Vì nếu người không có thẩm quyền lập biên bản VPHC mà tiến hành lập biên bản VPHC thì biên bản được coi là không hợp pháp và không được dùng làm căn cứ để ban hành quyết định xử phạt VPHC. Vì vậy, trong bài nghiên cứu này tôi phân tích sâu các chủ thể có thẩm quyền lập biên bản VPHC và hướng xử lý vướng mắc khi lập biên bản theo thẩm quyền từ thực tiễn thi hành.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Cục trưởng Cục CSGT; Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển; Tư lệnh Cảnh sát biển; TCT Tổng cục Hải quan; TCT Tổng cục Quản lý thị trường; Chánh Thanh tra Bộ NN và PTNT, TCT Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng. (Căn cứ theo Điều 45 của Nghị định số 42/2019/NĐ-CP)

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ theo Điều 46 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/07/2019 thì thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND trong lĩnh vực thủy sản được quy định như sau:

· Chủ tịch UBND cấp xã có quyền:

a. Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

b. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

c. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a,b,c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

· Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền:

a. Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b. Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn cấp phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

c. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

d. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, h và i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

· Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền:

a. Phạt tiền đến 1.000.000.0000 đồng;

b. Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

c. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d. Áp dụng các biện pháp khác phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

Căn cứ Điều 47 Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/07/2019 thì thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân trong lĩnh vực thủy sản được quy định như sau:

· Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

b. Phạt tiền đến 500.000 đồng.

c. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

d. Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

· Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a. Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

b. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

c. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

· Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường cấp tỉnh có quyền:

a. Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b. Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

c. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

d. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và điểm k khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

· Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a. Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b. Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

c. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a Khoản này;

d. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

· Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông có quyền:

a. Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

b. Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

c. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b và d khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

3. Một số quy định chuyển tiếp

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực TS xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.
b) Đối với quyết định XPVPHC đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị XPVPHC hoặc cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013; Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
c) Đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động TS được phát hiện sau khi Nghị định này có hiệu lực thuộc trường hợp được chuyển tiếp tại Luật Thủy sản và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thì tiếp tục áp dụng các quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013; Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 để xử lý đến hết thời gian chuyển tiếp.
IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất

Quy định hiện hành của pháp luật về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) đang thi hành công vụ, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ bên cạnh những điểm tích cực còn bộc lộ một số bất cập sau:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không thống nhất trong phương thức xác định và phân định thẩm quyền xử phạt VPHC của Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ.

Nội dung quy định thẩm quyền xử phạt của ba chức danh trong các Nghị định nêu trên thể hiện trong 05 phương thức cơ bản. Trong đó, chỉ có phương thức thứ nhất là đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa, chi tiết hóa mà Điều 4 Luật Xử lý VPHC giao cho Chính phủ quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có thẩm quyền áp dụng trong xử phạt vi phạt VPHC. Đối với các phương thức khác, các chủ thể có thẩm quyền xử phạt phải tra cứu, phân loại hành vi, xác định tỉ lệ % mức tiền phạt đối với các chức danh cụ thể để vận dụng cho phù hợp, đúng đắn. Điều này không những tạo ra sự phức tạp trong quy định của pháp luật, chưa phản ánh đúng yêu cầu chi tiết hóa, cụ thể hóa của Luật Xử lý VPHC mà còn gây nên sự tốn kém khi thực hiện các hoạt động hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ hai, thuật ngữ pháp lý để chỉ các chức danh này không được sử dụng thống nhất.

Luật Xử lý VPHC ghi nhận chức danh và điều kiện trở thành chủ thể của chức danh này trong xử phạt VPHC: Đối với Chiến sĩ BĐBP phải có điều kiện “đang thi hành công vụ”, đối với Trạm trưởng, Đội trưởng phải có điều kiện là “của Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ”. Tuy nhiên, ở một số Nghị định việc sử dụng thuật ngữ chỉ chức danh và điều kiện lại không thống nhất. Cụ thể, tại Điều 54 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản chỉ nêu “Chiến sĩ BĐBP” và “Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP” mà không xác định điều kiện “đang thi hành công vụ”; tương tự ở khoản 2 Điều 63 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp xác định “Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ BĐBP” mà không nêu điều kiện “Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ”. Trong khi đó, ở hầu hết các Nghị định còn lại đều nêu rõ cả hai yếu tố này hoặc theo phương thức nêu khái quát nhưng bao hàm đủ nghĩa “Người có thẩm quyền xử phạt của BĐBP”; “BĐBP có thẩm quyền xử phạt”. Trong đó, để bảo đảm yếu tố “đang thi hành công vụ” cần phải có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, công vụ có liên quan đến quá trình giải quyết vụ việc VPHC, ghi nhận việc thực hiện công vụ của chiến sĩ BĐBP.

Bên cạnh đó, quy định “Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP” và “Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ” sẽ dẫn đến hai cách hiểu: Nếu là “Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP” thì theo cơ cấu tổ chức của BĐBP, đó là Đội trưởng các Đội (Vũ trang, Trinh sát, Phòng, chống tội phạm ma túy hoặc Đội phòng, chống tội phạm), Vận động quần chúng, Tổng hợp đảm bảo, Thủ tục (Đồn có cửa khẩu), Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng và chiến sĩ BĐBP (sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp không giữ chức vụ) thuộc các Đội, Trạm trên. Tuy nhiên, nếu là “Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ” thì chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ thuộc bất kỳ đội nào nêu trên và Đội trưởng cũng có thể là bất kỳ đội nào; nhưng cần thỏa mãn điều kiện “đang thi hành công vụ” (được hiểu là đang thi hành nhiệm vụ, công vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành).

Thứ ba, chưa có sự giải thích rõ ràng thuật ngữ “chiến sĩ BĐBP” trong văn bản quy phạm pháp luật.

Trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chưa có sự giải thích chính thức, rõ ràng về thuật ngữ này; vì thế, gây khó khăn trong việc xác định nhóm người thuộc chức danh này. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên cơ sở đánh giá năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong quá trình xử phạt VPHC, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có hướng dẫn giải thích “Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp không giữ chức vụ đang thi hành công vụ”. Tuy rằng sự giải thích này là cần thiết, nhưng đó vẫn là giải thích mang tính nghiệp vụ, chưa phải là giải thích chính thức trong văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ tư, nhiều Nghị định xác định và phân định thẩm quyền xử phạt của ba chức danh mang tính hình thức, không khả thi.

Quy định mang tính hình thức, không khả thi về thẩm quyền xử phạt của ba chức danh nêu trên thể hiện ở các khía cạnh sau:

- Có Nghị định xác định và phân định thẩm quyền xử phạt của ba chức danh, nhưng khi đối chiếu với từng hành vi vi phạm cụ thể thì cả ba chức danh đều không có thẩm quyền xử phạt, bao gồm: lĩnh vực an toàn thực phẩm; giống cây trồng; hoạt động thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giống vật nuôi; hải quan; khí tượng, thủyvăn; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; tài nguyên nước; phân bón; thú y; thể thao.

- Có Nghị định xác định và phân định thẩm quyền xử phạt của ba chức danh nhưng khi đối chiếu hành vi thì chỉ có chức danh Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ là có thẩm quyền, còn chức danh chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ không có thẩm quyền, bao gồm: lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; lâm nghiệp.
- Có Nghị định xác định thẩm quyền xử phạt của các chức danh gắn liền với lĩnh vực, song thực tế đối chiếu hành vi vi phạm thì một hoặc một số chức danh trong ba chức danh lại không có thẩm quyền xử phạt trên lĩnh vực đó, bao gồm: Nghị định nêu ba chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm thuộc cả 05 lĩnh vực (viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, bưu chính, giao dịch điện tử); nhưng quy định cụ thể thì hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt chỉ liên quan đến 01 lĩnh vực là tần số vô tuyến điện.

Thứ năm, một số quy định về thẩm quyền của ba chức danh chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Có Nghị định bao hàm một số điều quy định về xử phạt VPHC đối với người nước ngoài “có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, dẫn đến hai cách hiểu: Một là, đối với việc xử phạt người nước ngoài VPHC, nếu áp dụng hình thức xử phạt trục xuất thì BĐBP không có thẩm quyền; nếu không áp dụng hình thức xử phạt trục xuất thì việc xử phạt người nước ngoài vẫn thuộc thẩm quyền của BĐBP. Hai là, chỉ cần trong điều luật quy định “có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất” thì thẩm quyền không thuộc BĐBP, vì chỉ khi BĐBP có quyền xử phạt trục xuất thì mới cân nhắc được việc có áp dụng hay không, trong khi đó, BĐBP không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt này. Các cách hiểu khác nhau này bắt nguồn từ cụm từ “có thể” mà không nêu rõ hành vi nào của người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Tương tự như vậy, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định việc xử phạt VPHC “khi nạn nhân có yêu cầu”, cũng dẫn đến hai cách hiểu sau: một là, nếu nạn nhân có yêu cầu thì ba chức danh trên không có thẩm quyền xử phạt, nếu họ không có yêu cầu thì các chức danh này vẫn có quyền xử phạt (vì cả ba chức danh không có thẩm quyền áp dụng bất kỳ biện pháp khắc phục hậu quả nào); hai là, trong điều luật đã nêu biện pháp khắc phục hậu quả thì dù có áp dụng hay không, cả ba chức danh đều không có thẩm quyền xử phạt.

Ngoài ra, còn có những quy định chưa phù hợp, chưa chính xác hoặc lỗi kỹ thuật. Ví dụ, khoản 1 Điều 75 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí đã không dựa trên cách tính tỉ lệ % được Luật Xử lý VPHC quy định tại Điều 24 và Điều 40; khoản 4 Điều 35 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC về an toàn thực phẩm có nêu “điểm b khoản 1, các điểm b và c khoản 6 Điều 22” nhưng trong Nghị định này không có điểm b khoản 1 Điều 22; Điều 66 Nghị định số 142/2017/NĐ-CPngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải, quy định thẩm quyền của Cảnh sát biển nhưng trong khoản 1 lại ghi là lực lượng BĐBP.

2. Kiến nghị

Để khắc phục những bất cập nêu trên trong quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt VPHC của Chiến sỹ BĐBP đang thi hành công vụ, Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau:

Thứ nhất,các Nghị định cần thống nhất phương thức xác định và phân định thẩm quyền xử phạt VPHC của chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ, Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ theo hướng xác định cụ thể thẩm quyền xử phạt của từng chức danh, gắn liền với từng hành vi VPHC, quy định tại các điểm, khoản, điều trong nghị định. Điều này phù hợp với quy định của Luật Xử lý VPHC và rất thuận lợi cho người áp dụng pháp luật.

Thứ hai, sửa đổi Điều 54 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, khoản 2 Điều 63 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP bằng cách bổ sung thêm nội dung “đang thi hành công vụ” vào các chức danh “Chiến sĩ BĐBP” và “Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP”. Điều này vừa thống nhất với quy định tại Điều 40 Luật Xử lý VPHC, vừa phù hợp với thực tiễn công tác của BĐBP khi thành lập các Tổ, Đội công tác gồm thành phần là chiến sĩ BĐBP ở các Đội công tác khác nhau.

Thứ ba, các nội dung có liên quan đến chức danh có thẩm quyền xử phạt nói chung và chiến sĩ BĐBP nói riêng cần được giải thích trong chính nghị định hoặc thông tư, để bảo đảm yếu tố công khai, thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Thứ tư, sửa đổi Nghị định số 15/2020/NĐ-CP theo hướng ba chức danh chỉ có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện; bỏ thẩm quyền xử phạt của các chức danh này trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, bưu chính, giao dịch điện tử.

Sửa đổi Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP); Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 42/2019/NĐ-CP) theo hướng bỏ chức danh có thẩm quyền xử phạt là Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ.

Thứ năm, sửa đổi Nghị định số 167/2013/NĐ-CP theo hướng chuẩn hóa các thuật ngữ pháp lý, bỏ cụm từ “có thể” trong quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất mà cần nêu rõ trường hợp vi phạm nào áp dụng hình thức này, nhằm tránh các cách hiểu khác nhau. Đối với quy định xử phạt trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình tại Nghị định này, khi xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm của từng chức danh sẽ khắc phục được hai cách hiểu đối với việc xử phạt VPHC “khi nạn nhân có yêu cầu”; trong đó, cần khẳng định thẩm quyền xử phạt không thể thuộc về chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ, trạm trưởng, đội trưởng của chiến sĩ BĐBP đang thi hành công vụ vì cả ba chức danh này đều không có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Thứ sáu, sửa đổi các lỗi kỹ thuật tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP; khoản 4 Điều 35 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP; Điều 66 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP.
THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN TRONG CHO VAY SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT CO)

1. Một số thuận lợi và khó khăn trong thực tiễn cho vay thủy sản 
Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị đang là xu thế tất yếu trong nước và cả trên thế giới. Ở Việt Nam, nhu cầu này ngày càng cấp bách hơn. Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển liên kết chuỗi giá trị nông sản nói chung và thủy sản nói riêng. Điển hình như: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thay thế bởi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hướng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng; Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau quả an toàn…

1.1. Thuận lợi

Hoạt động cho vay theo chuỗi giá trị tại Việt Nam bước đầu đã đạt được những kết quả tốt, phản ánh xu thế phát triển của ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng. Đến nay đã hình thành các khung chính sách lớn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết và cho vay theo chuỗi liên kết: Tín dụng, bảo hiểm, khuyến khích hợp tác liên kết, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,…

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chính sách cụ thể để hỗ trợ cho vay liên kết theo chuỗi giá trị như: chính sách dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn; phân bổ tín dụng; hỗ trợ khi khách hàng gặp khó khăn… Các tổ chức tín dụng cũng đang rất quan tâm đến cho vay theo chuỗi đối với lĩnh vực thủy sản.

Cho vay theo chuỗi giá trị có nhiều ưu điểm so với cho vay truyền thống, vai trò của tín dụng theo chuỗi giá trị, cụ thể: 

+ Các thành viên trong chuỗi sẽ nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhất là các thành viên năng lực tài chính kém; 

+ Bảo đảm nguồn vốn hỗ trợ để phát triển ổn định sản phẩm; 

+ Thông tin trong chuỗi giá trị minh bạch và giảm thiểu rủi ro.

Với ngân hàng. Cho vay theo chuỗi giá trị giúp kiểm soát dòng tiền trong chuỗi, tiết kiệm chi phí cho vay và bán chéo được sản phẩm. 

Còn với xã hội và nền kinh tế. Cho vay theo chuỗi giá trị sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận tài chính của người dân, tạo công ăn việc làm. Đồng thời, góp phần thay đổi phương thức sản xuất thủy sản theo hướng hiện đại, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng.

Cho vay theo chuỗi giá trị đang trở nên cấp thiết đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Theo số liệu thống kê có được, hầu hết hộ dân (90%), doanh nghiệp (70%) cho rằng cần thiết phải liên kết theo chuỗi giá trị; 80% các ngân hàng cũng có sự đồng thuận trong việc cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp là một mảng kinh doanh tiềm năng và có triển vọng.

Hầu hết ngân hàng hiện nay đã triển khai cho vay chuỗi giá trị trong nông nghiệp, một số ít ngân hàng có ban hành quy định nội bộ về triển khai sản phẩm tín dụng cho liên kết (bao thanh toán). Doanh nghiệp có xu hướng (74%) thực hiện liên kết khép kín. Trong khi 81% hộ dân, hợp tác xã cho rằng chỉ cần ký hợp đồng tiêu thụ.

1.2. Khó khăn

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, dư nợ tín dụng cho vay liên kết theo chuỗi giá trị chưa cao, nhất là đối với cho vay sản xuất, kinh doanh thủy sản theo chuỗi giá trị. Các giải pháp tín dụng hiện hành mang hình thức hỗ trợ hơn là hướng đến sự phát triển tín dụng cho vay theo chuỗi giá trị ngành thủy sản bền vững.

Tín dụng theo chuỗi giá trị ngành thủy sản được bắt đầu thí điểm triển khai từ ngày 28/5/2014. Tính chung trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2019, so với cho vay truyền thống ngành thủy sản, doanh số giải ngân cho tín dụng theo chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh thủy sản chiếm tỷ lệ nhỏ, dao động từ 0,12% đến 0,69%. 

Trong khi dư nợ tín dụng lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh thủy sản tính đến ngày 30/6/2019 đạt 710.693 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, dư nợ tín dụng ngắn hạn đối với lĩnh vực thủy sản đạt 421.120 tỷ đồng (chiếm 60%); dư nợ trung, dài hạn đạt 289.573 tỷ đồng (chiếm 40%).

Từ năm 2014 đến nay, quá trình thí điểm cho vay chuỗi giá trị ngành thủy sản còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như:

* Về chính sách phát triển thủy sản của địa phương:
- Cơ chế, chính sách còn chưa hoàn thiện; chưa khuyến khích, tạo động lực cho phát triển, nhất là với vùng trọng tâm, đặc thù phát triển nuôi trồng, chế biến thủy sản. Cơ cấu phát triển kinh tế thủy sản thiếu bền vững, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản còn hạn chế, đầu tư chưa đồng bộ; phương thức nuôi chủ yếu vẫn là quảng canh và quảng canh cải tiến, năng suất thấp.

- Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, khoa học công nghệ, phương thức sản xuất áp dụng cho việc phát triển ngành thủy sản chưa đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế khả năng sản xuất, khai thác và làm gia tăng chi phí đầu vào, hiệu quả sản xuất thấp.

- Công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành với các địa phương còn chưa đồng bộ; môi trường đầu tư kinh doanh chưa hấp dẫn, nên khó thu hút đầu tư phát triển.

* Về điều kiện khách quan và khách hàng vay vốn:
Khoản vay từ các hộ nông dân thường nhỏ lẻ, gây khó khăn cho ngân hàng, tổ chức tín dụng trong quản lý. Vấn đề tài sản bảo đảm cũng khó được đáp ứng, do đối tượng vay vốn thường dùng tư liệu sản xuất (đất đai, máy móc, thiết bị…) hoặc tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm. Bên cạnh đó, vì rủi ro lớn chủ yếu đến từ thời tiết, chi phí quản lý cao; đồng thời, phải đáp ứng khả năng sinh lời kỳ vọng của ngân hàng, trong khi lãi suất lại cao, người chịu cuối cùng lại là người vay (hộ dân). Cho vay theo chuỗi giá trị sản xuất thủy sản còn gặp những khó khăn khác như: Tính liên kết của các chủ thể trong sản xuất còn lỏng lẻo; tính tuân thủ các cam kết trong hợp đồng còn yếu.

* Về phía ngân hàng cho vay:
- Trình độ chuyên môn của cán bộ ngân hàng còn bất cập: Trong mô hình cũ, nhân viên ngân hàng nói chung còn thụ động, chờ đợi khách hàng đến vay. Trong khi, nhu cầu tiếp cận vốn theo hình thức cho vay theo chuỗi giá trị đòi hỏi cán bộ tín dụng phải chủ động tìm kiếm và quan hệ với khách hàng, cũng như tăng cường điều tra, giám sát ở mức độ cao hơn đối với các lĩnh vực. Kiến thức về mô hình, kỹ thuật cho vay theo chuỗi giá trị của cán bộ tín dụng cũng còn nhiều hạn chế.

- Lãi suất cao: Đây là thách thức đối với các tổ chức tài chính vi mô, khi phần lớn các khách hàng của họ đều tham gia vào hoạt động trao đổi thương mại dựa trên doanh thu cao.

- Tiềm năng vốn tài sản/khả năng thanh khoản: Tiền gửi tại các ngân hàng và định chế tài chính khác nói chung là ngắn hạn và trung hạn, điều này làm hạn chế khả năng cho vay của các định chế tài chính đối với nhu cầu trung và dài hạn.

- Khả năng tiếp cập công nghệ hiện đại của các ngân hàng hiện nay cũng còn nhiều hạn chế...

2. Đề xuất, kiến nghị
Nhằm thúc đẩy phát triển cho vay sản xuất kinh doanh thủy sản, thiết nghĩ, thời gian tới cần hoàn thiện khung khổ pháp lý, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh thủy sản theo chuỗi. Cho vay theo chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh thủy sản là hướng đi mới mà Nhà nước đang tập trung nghiên cứu, đổi mới nhằm mang lại lợi ích cho các chủ thể tham gia; đồng thời, hạn chế các rủi cho các chủ thể đó, qua đó nâng cao vai trò của Nhà nước trong phát triển thủy sản. Để khắc phục những tồn tại, khó khăn và thúc đẩy hơn nữa hoạt động tín dụng này, thời gian tới cần tập trung vào một số vấn đề cụ thể sau:
2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
- Hoàn thiện khung khổ pháp lý, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh thủy sản theo chuỗi.

- Có chế tài xử lý cụ thể đối với các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị thủy sản để từ đó ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành viên trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: Tự nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch về lợi ích của các bên tham gia; hợp tác, tương hỗ lẫn nhau trong quá trình xử lý những rủi ro, biến động lớn đối với sản xuất.

- Nghiên cứu, dự báo chiến lược sản xuất các sản phẩm thủy sản, để kịp thời có biện pháp triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất cho đến việc tạo lập thị trường.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước chuyên ngành về thuỷ sản từ trung ương đến các địa phương.

2.2. Đối với các địa phương
- Đẩy mạnh tuyên truyền về ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; có giải pháp, kế hoạch cụ thể khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế thuỷ sản địa phương.

- Xây dựng và triển khai Đề án xây dựng các trung tâm nghề cá; chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác thuỷ sản ven bờ gắn với việc giảm nhanh lượng tàu khai thác thuỷ sản ven bờ; triển khai các dự án đầu tư hạ tầng các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung gắn với từng đối tượng chủ lực đã xác định, các dự án đầu tư cảng cá, chợ cá đầu mối và các khu dịch vụ hậu cần nghề cá…

- Tăng cường quản lý sản xuất giống, nuôi trồng, khai thác, thu mua bảo quản, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá theo chuỗi, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm.

- Xây dựng trung tâm khuyến nông, để thu hút và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sâu rộng và tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh.

2.3. Đối với các định chế tài chính
- Xây dựng chính sách tín dụng theo chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh thủy sản phù hợp; nới lỏng cơ chế cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tiết giảm tối đa thủ tục vay vốn; có chính sách ưu đãi về lãi suất vay cho đối với các hộ nuôi trồng, doanh nghiệp chế biến sản xuất, kinh doanh trong mô hình chuỗi, giảm thiểu các điều kiện, thủ tục vay vốn.

- Nghiên cứu, triển khai chính sách bảo hiểm trong thủy sản, nhất là chính sách bảo hiểm đối với các sản phẩm thủy sản chủ lực, để ngân hàng, người dân và doanh nghiệp yên tâm tăng cường triển khai các dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thủy sản.

- Tăng thời gian vay vốn với những khoản vay ngắn hạn và linh hoạt trong thanh toán nợ gốc, lãi và cần ưu tiên nâng hạn mức cho vay với khách hàng là doanh nghiệp truyền thống như: Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu có uy tín.

- Đổi mới hoạt động cho vay, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc điểm vùng miền, đặc thù từng ngành nghề, khách hàng, phù hợp với từng mô hình hợp tác, liên kết khác nhau ở mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực sản xuất. Cải tiến sản phẩm theo hướng giảm thiểu thủ tục, tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận tiện, nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ thủy sản phát triển sản xuất kinh doanh.

2.4. Đối với khách hàng vay vốn
- Cần lựa chọn và phối hợp với chủ thể đại diện trong chuỗi giá trị ngành thủy sản. Chủ thể đại diện phải là đơn vị có uy tín trong chuỗi thông qua các tiêu chí như: Số năm hoạt động trong ngành thủy sản, thương hiệu của đơn vị trong và ngoài nước, số lượng thị trường xuất khẩu được chấp nhận, chất lượng kỹ thuật của cán bộ công nhân viên, lịch sử thanh toán hàng hóa đối với nhà cung cấp và giao hàng đối với bên thu mua, mức độ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, hiệp hội, hợp tác xã ngành thủy sản ở địa phương và trên toàn quốc.

- Để được vay vốn từ ngân hàng phát triển sản xuất, kinh doanh thủy sản, khách hàng phải ký cam kết không vi phạm các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bắt buộc tạo ra sản phẩm an toàn khi đến tay người tiêu dùng; cam kết minh bạch trong việc cung cấp các thông tin thị trường và yêu cầu chất lượng sản phẩm của khách hàng cho người sản xuất nuôi trồng thủy sản, để có thể tổ chức sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

- Tăng cường vai trò hiệp hội, ngành trong công tác hỗ trợ chế biến, cân đối nguồn nguyên liệu, bảo quản và điều tiết giá thị trường. Tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại trên thị trường.
DOANH NGHIỆP THỦY SẢN TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH

COVID-19 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Công ty Cổ phần Thủy đặc sản (SEASPIMEX VIETNAM)

1. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn Thế giới, gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và nền kinh tế nói chung, hoạt động kinh doanh thủy sản nói riêng. Các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa biên giới đã khiến tiêu dùng giảm mạnh, thương mại quốc tế đình trệ, hàng loạt các đơn hàng bị hoãn, hủy… khiến cho 07 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta giảm mạnh. Tính đến tháng 07/2020, tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt gần 4,4 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, theo số liệu có được, nhóm thủy sản xuất khẩu bị “tổn thương” nặng nhất là cá tra với mức giảm 31%; cá ngừ và mực bạch tuộc đều giảm 20% các loại cá biển khác giảm nhẹ 2% chỉ có tôm giữ được mức tăng khiêm tốn gần 3%.

Bảng: Tình hình kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 07 tháng đầu năm 2020
 (đvt: USD và %) 

	Thời gian
	Trị giá hàng tháng
	Tổng trị giá cộng dồn
	So với cùng kỳ năm 2019

	Tháng 1
	491.635.185
	491.635.185
	- 33,2

	Tháng 2
	501.074.530
	988.812.553
	- 10,7

	Tháng 3
	628.994.815
	1.614.532.219
	- 9,7

	Tháng 4
	616.918.921
	2.226.772.128
	- 8,0

	Tháng 5
	641.814.417
	2.890.000.949
	- 9,0 

	Tháng 6
	719.226.668
	3.603.675.112
	- 7,4 

	Tháng 7
	796.307.311
	4.398.827.352
	- 6,0 



(Ghi chú: (+) là tăng; (-) là giảm)
Xét về thị trường: Từ trước đến nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tập trung cục bộ vào một số thị trường truyền thống gồm Trung Quốc, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây đều là những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid, phải thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội nên sản lượng thủy sản xuất khẩu sang các thị trường này đều giảm. Trong Quý I năm 2020, do dịch lây lan tại Trung Quốc, quốc gia này phải thực hiện phong tỏa biên giới nên xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh. Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 03/2020, Trung Quốc bắt đầu nới lỏng biện pháp giãn cách nhưng dịch bệnh lại bùng phát ở Mỹ và Châu Âu nên tình hình xuất khẩu đảo chiều. Tính đến hết tháng 6, xuất khẩu thủy sản sang Liên minh Châu Âu giảm sâu nhất 35%, sang Mỹ giảm 6%, sang ASEAN giảm 17%, sang Hàn Quốc giảm 9%, Trung Quốc giảm 3% và sang Nhật giảm 5%.

Sự bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu của dịch Covid 19 không chỉ ảnh hưởng đến khối lượng mà còn tác động đến giá cả sản phẩm thủy sản. Vì dịch bệnh nên nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng giảm, lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ngưng trệ cũng khiến việc tiêu thụ các loài thủy sản cho phân khúc này gặp khó khăn, kéo theo giá sản phẩm thủy sản giảm đồng loạt trên thị trường thế giới. Các mặt hàng thủy sản chủ lực của nước ta như tôm, cá tra, cá tuyết, cá hồi, cá chẽm, cá rô phi, mực, bạch tuộc đều bị giảm giá. Đặc biệt, đối với mặt hàng cá tra vốn giá vẫn đang chìm sâu trước đó do ảnh hưởng của “thẻ vàng” từ Liên minh Châu Âu, chưa có dấu hiệu hồi phục, nay lại tiếp tục giảm giá, nên người nuôi trồng liên tục chịu lỗ.

Theo đánh giá tác động, trong vài tháng tới, thương mại thủy sản trên thị trường thế giới sẽ chưa có dấu hiệu lạc quan khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại các thị trường lớn Mỹ, EU, Trung Quốc. Cơ quan quản lý Trung Quốc cũng siết chặt kiểm tra hàng nhập khẩu khiến cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam (đặc biệt là tôm, cá tra) sang thị trường này bị chững lại và giá giảm.

Ngoài ra, do tác động của dịch bệnh còn kéo theo một loạt các vấn đề khác như: Trong việc vận chuyển hàng hóa, các hãng tàu biển đã cắt giảm chuyến, thay đổi hành trình và cảng đến làm cho thời gian vận chuyển kéo dài, phát sinh thêm nhiều chi phí (Chi phí thay đổi hành trình của tàu, thay đổi cảng đến, chi phí lưu container tại cảng…). Lệnh phong tỏa tại một số quốc gia khiến nhiều chuyến tàu bị trì hoãn nhiều ngày, thậm chí bị hủy chuyến, gây thiệt hại cho doanh nghiệp; Bên cạnh việc chi trả các chi phí vận hành như điện, nước, tiền thuê mặt bằng, thuê kho…, nay doanh nghiệp còn phải đầu tư mua trang thiết bị, vật tư y tế để phòng chống dịch.

Rõ ràng, dịch Covid-19 đã, đang và sẽ gây nên những ảnh hưởng nặng nề đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản. Giãn cách xã hội khiến sản xuất trong nước và thương mại quốc tế đình trệ, đơn đặt hàng giảm từ 35%-50% nên cả khối lượng và giá xuất khẩu đều thấp kéo theo doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, vận tải và thanh toán khó khăn mà doanh nghiệp vẫn phải chi trả các loại chi phí khác (như chi phí vận hành, thuê mặt bằng, kho bãi, tiền công lao động, chi phí mua trang thiết bị y tế…) dẫn đến thiếu vốn để duy trì và phục hồi hoạt động, nhiều doanh nghiệp điêu đứng, đứng trước nguy cơ phải ngừng kinh doanh.

2. Kết quả kinh doanh lao dốc vì Covid-19
Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến xuất khẩu thủy sản nhưng đó chỉ là một trong những vấn đề nổi cộm nhất. Dịch Covid-19 là một đòn giáng mạnh vào hoạt động kinh tế cả trong và ngoài nước, gây ra hàng loạt xáo trộn trong chuỗi giá trị thủy sản: Chuỗi cung ứng nguyên liệu và cung ứng thành phẩm bị “đứt gãy”, đơn hàng bị sụt giảm, giá cả hạ thấp, vận tải hàng hóa tắc nghẽn, hàng hóa ùn ứ, tồn kho, việc thanh toán bị chậm trễ, không có đầu ra… nên không chỉ hoạt động xuất khẩu mà kết quả sản xuất, kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp thủy sản đều đi xuống. Các doanh nghiệp thủy sản đã lần lượt công bố kết quả sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2020 với sắc thái chủ đạo là ảm đạm, các chỉ tiêu kinh doanh không hoàn thành kế hoạch. Mà nguyên nhân chính của thực trạng này là do dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới, đơn hàng trong nửa đầu năm bị tạm hoãn hoặc hủy, hoạt động xuất khẩu đình trệ còn tiêu dùng trong nước vẫn hạn chế và quy mô không lớn.

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn – một trong số ít doanh nghiệp thủy sản niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán – công bố lợi nhuận Quý II năm 2020 giảm phân nửa so với cùng kỳ, chỉ đạt 215 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.266 tỷ đồng, giảm 14,3% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 368 tỷ đồng, giảm 49,5% so với cùng kỳ năm trước. Trước sự hoành hành của đại dịch, công ty đã đưa ra hai kịch bản tương đương với hai kết quả kinh doanh ở mức thấp và mức cao để có sự chủ động ứng phó.Theo đó, với kết quả trên doanh nghiệp mới hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận đề ra theo kịch bản cao; 50,6% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận theo kịch bản thấp. Do đó, bên cạnh hoạt động truyền thống là xuất khẩu cá tra, doanh nghiệpcòn đồng thời đa dạng hóa đầu tư kinh doanh, hướng đến tăng doanh số bán mỡ cá và bột cá, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thành phần được chiết xuất từ thủy sản (sản phẩm collagen và gelatin). Tuy vậy, trong bối cảnh chưa kiểm soát được dịch bệnh như hiện nay, hoạt động kinh doanh vẫn chỉ ở mức cầm chừng.

Tương tự, Công ty cổ phần Nam Việt cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh. Lợi nhuận quý II năm 2020 giảm đến 79% so với cùng kỳ, chỉ đạt 32 tỷ đồng - mức thấp nhất cùng quý kể từ năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Việt giảm 14%; lợi nhuận sau thuế đạt 75,5 tỷ đồng, giảm gần 79% so với cùng kỳ và mới chỉ thực hiện được 38% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra (dù bản thân doanh nghiệp đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận đến 72%). Dù doanh nghiệp đã tích cực mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ, EU và Ðông Nam Á và tăng cường phối hợp với các chuỗi phân phối bán lẻ trong nước để gia tăng doanh thu nội địa. Tuy nhiên, dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu, các thị trường đều giảm mạnh, đơn hàng bị hủy hoặc tạm hoãn, nên tình hình kinh doanh của Công ty không mấy khả quan.

Hay Công ty Thủy sản Mekong đã lỗ gần 600 triệu đồng trong Quý II; lợi nhuận 06 tháng chỉ đạt 71 triệu đồng trong khi ban đầu công ty đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 08 tỷ đồng. 

Rõ ràng, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành thủy sản của Thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng. Mặc dù Nhà nước có triển khai biện pháp hỗ trợ, doanh nghiệp cũng cố gắng thích ứng, tích cực đa dạng hoạt động kinh doanh, nhưng với tốc độ sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu trong khi trách nhiệm xã hội lại gia tăng đã dẫn dến tình hình kinh doanh thủy sản trong những tháng đầu năm 2020 đi xuống.

3. Khó khăn chồng chất khó khăn


3.1. Khó khăn trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 

Ngoài Covid-19, nhiều doanh nghiệp trong ngành còn gặp khó bởi cách hiểu hàng “sơ chế” và hàng “chế biến” khác nhau, dẫn đến việc áp dụngquy định về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp không phù hợp với thực tế. Cụ thể: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thu nhập từ chế biến thủy sản của doanh nghiệp là thu nhập được hưởng ưu đãi thuế, bao gồm ưu đãi về thuế suất và miễn, giảm thuế. Khoản 4 Điều 11 Thông tư này quy định áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ chế biến thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tiếp đó, khoản 5 Điều này cũng quy định đối với thu nhập của doanh nghiệp từ chế biến trong lĩnh vực thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 15%. Những thu nhập của doanh nghiệp thủy sản không từ hoạt động chế biến sẽ chịu mức thuế suất là 20%. 

Trên thực tế, hoạt động chế biến của doanh nghiệp thủy sản hiện nay gồm 3 dạng: Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C; chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín; chế biến từ nguyên liệu có pha trộn giai vị phụ liệu để ra hàng chịu thuế giá trị gia tăng. Việc nhận định đây là hoạt động chế biến là phù hợp với quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo quan điểm của cơ quan thuế, ba trường hợp trên không phải chế biến mà là hoạt động sơ chế được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Điều khoản này xác định “các sản phẩm mới qua sơ chế” là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác).

Vì vậy, đa số mặt hàng thủy sản chế biến xuất khẩu bị cơ quan thuế áp sang là hàng “sơ chế”, thay vì là “chế biến”, không được hưởng mức thuế suất 10% hoặc 15% mà phải chịu thuế suất 20%. Trong bối cảnh dịch bệnh, doanh thu đã sụt giảm, nay vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp lại càng đè nặng thêm, khiến tình hình kinh doanh vô cùng khó khăn. Thậm chí có trường hợp doanh nghiệp đã được áp dụng thuế suất của hàng “chế biến”, nay bị truy thu thuế theo đối tượng hàng “sơ chế”, đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh lao đao, “sống dở chết dở”. Bởi lẽ, do trước đó được áp dụng mức thuế thấp, doanh nghiệp đã chấp nhận giảm giá cho khách hàng và cân đối nâng giá thu mua nhằm tăng lượng khách hàng và lượng nguyên liệu thu mua. Sau khi bị nâng mức thuế và bị truy thu, nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng.

Vì vậy, thời gian tới, cơ quan chức năng cần sớm có hướng dẫn thống nhất để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động, thúc đẩy phát triển ngành thủy sản, góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

3.2. Khó khăn vì vay vốn với lãi suất cao, khó tiếp cận nguồn vốn

Do tác động của đại dịch Covid-19, kết quả sản xuất, kinh doanh đi xuống nên các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính, thu hồi tiền hàng từ khách hàng chậm và rất chậm, doanh thu xuất khẩu giảm mạnh. Dẫn đến, doanh nghiệp không xoay vòng được vốn, không có tiền trả các khoản vay ngân hàng.

Thời gian qua, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/02/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong đó, đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử; Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu… Tiếp đó, ngày 13/03/2020,Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thực hiện chủ trương trên, hiện nay nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay và doanh nghiệp đã tiếp cận được gói hỗ trợ này. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi vẫn còn khó khăn, việc thực hiện giảm lãi suất vẫn còn vướng mắc. 

- Đối với chính sách giảm lãi, phí đang tồn tại hai vấn đề lớn được nhiều doanh nghiệp quan tâm đề xuất thay đổi. Thứ nhất, chính sách hạ lãi suất vay chỉ đang áp dụng đối với khoản vay VND mà không áp dụng cho các khoản vay bằng USD. Trong khi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì nhu cầu vay vốn bằng tiền USD rất nhiều, nhưng chưa có chính sách hỗ trợ. Thứ hai, chính sách miễn giảm phí thanh toán chủ yếu áp dụng với các khoản thanh toán nước ngoài, các khoản thanh toán, chuyển tiền trong nước chưa được giảm cho doanh nghiệp, trong khi phí chuyển tiền ngoài hệ thống ngân hàng vẫn còn cao.  

Không những vậy, doanh nghiệp hiện nay vẫn phải gánh nhiều loại phí: phí xử lý bộ chứng từ, phí báo có tiền về đối với điện chuyển tiền, phí điều vốn, phí L/C, phí chiết khấu, phí quản lý tài khoản, phí nhắn tin, phí hồ sơ xuất khẩu, phí giao dịch, phí điện, phí gửi hồ sơ,... Trong khi các doanh nghiệp đều hạn chế giao dịch tiền mặt, tăng cường thực hiện thanh toán qua chuyển khoản, việc tồn tại quá nhiều loại phí cũng tạo nên áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

- Về hỗ trợ tín dụng, ưu đãi cho vay vốn: hiện nay các ngân hàng triển khai cho khách hàng vay mới từ tháng 3/2020 với lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5% - 1,5%/năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức tín dụng đang để lãi suất cho vay cao: như BIDV 3,4%/năm- kỳ hạn 3,5 tháng; VietinBank 3,2%/năm - kỳ hạn 3 tháng. Hơn nữa gói hỗ trợ tín dụng này chỉ áp dụng đối với tiền VND, không áp dụng cho tiền USD nên giảm sự tiếp cận của doanh nghiệp.

Ngoài ra, các chính sách về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; cho vay từ gói hỗ trợ tín dụng không được áp dụng đối với một số doanh nghiệp trước đó đã gặp khó khăn về vốn và chậm khả năng thanh toán các khoản vay với ngân hàng, bị quá hạn thanh toán trước 30 ngày (nhóm nợ 2). Do vậy, những trường hợp này vốn đã khó khăn nay lại càng thêm chật vật để duy trì hoạt động.

Bên cạnh đó, trong quá trình tiếp cận nguồn vốn vay, một số ngân hàng vẫn duy trì quy trình khắt khe với những yêu cầu khó thực hiện trên thực tế. Ví dụ: yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài sản thế chấp theo tỷ lệ khoản vay khiến doanh nghiệp khó đáp ứng được trong giai đoạn này. Hoặc liên quan đến việc xác định  mức độ thiệt hại do dịch Covid-19 để được giảm lãi suất vay vốn, cơ cấu lại thời hạn nợ… còn nhiều phức tạp. Trong khi đó, do việc quay vòng vốn chậm, các doanh nghiệp đang rất cần được tiếp sức từ nguồn vốn vay ngân hàng, nhưng với những điều kiện trên đã phần nào ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

3.3. Nguy cơ không đảm bảo nguồn cung nguyên liệu

Bên cạnh các vấn đề về thị trường, tài chính, thời gian tới vấn đề nguồn cung nguyên liệu cũng sẽ có thể gây ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của các doanh nghiệp thủy sản, nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ tôm, cá tra có thể sẽ bị hạn chế. Nguyên nhân chính do tình hình ngập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang ảnh hưởng đến việc nuôi trồng nguyên liệu thủy sản cho chế biến và xuất khẩu.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của đại dịch khiến thị trường tiêu thụ có phần chững lại, trong khi doanh nghiệp phải giữ lại một lượng lớn tồn kho, bản thân người nuôi trồng không bán được sản phẩm cũng phải giữ lại một lượng lớn cá sống, điều này sẽ khiến thời vụ nuôi thả, thu hoạch không đảm bảo kế hoạch. Hơn nữa người nuôi trồng vẫn phải chi trả các chi phí để duy trì trại nuôi mà giá thành sản phẩm trên thị trường lại giảm; việc kinh doanh thì chậm chạp, thua lỗ, không thể quay vòng vốn. Vì vậy, người nuôi tôm, cá tra nguyên liệu lo sợ giá tiếp tục giảm sâu nên thu hoạch sớm và có xu hướng hạn chế nuôi hoặc bỏ ao. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu nhập khẩu cũng bị thiếu hụt, với các doanh nghiệp hải sản khai thác, nguồn nguyên liệu nhập khẩu bị thiếu khoảng 50%. 

Hiện nay, mặc dù tổng sản lượng thủy sản trong 06 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.864 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tốc độ tăng trưởng về sản lượng đã giảm nhiều so với năm trước: 06 tháng năm 2019 tổng sản lượng thủy sản tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018 – cao gấp gần 4 lần mức tăng của năm 2020 so với năm 2019. Trong khi đó, diện tích nuôi trồng có xu hướng thu hẹp: diện tích nuôi tôm nước lợ đến ngày 20/7/2020 ước đạt 673.709 ha (bằng 95,1% so với cùng kỳ 2019) trong đó tôm sú là 610.681 ha (bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2019), tôm thẻ chân trắng là 62.699 ha (bằng 87,3% so với cùng kỳ 2019); diện tích thả nuôi cá tra đến tháng 7/2020 đạt 4.616 ha bằng 95,3% so với cùng kỳ năm 2019. 

Vì vậy, dự báo khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất xuất khẩu được phục hồi thì nguồn nguyên liệu hiện có cũng chỉ có thể đáp ứng được 50 - 70% nhu cầu sản xuất.

3.4. Thủy sản thiếu kho đông lạnh trầm trọng

Hệ thống kho lạnh là mắt xích chính với cả chuỗi sản xuất và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đây là cơ sở vật chất cơ bản, thiết yếu để lưu trữ và đảm bảo lưu giữ chất lượng của nguyên liệu, hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh được thông suốt. Tuy nhiên, hiện nay, trong bối cảnh dịch bệnh, phân nửa đơn hàng bị hủy, hoãn; vận tải chậm trễ khiến hàng hóa bị ùn ứ, tồn đọng buộc phải giữ trong kho đông lạnh nên hệ thống kho lạnh đang quá tải, không còn chỗ chứa cá tra, tôm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mà còn khiến các doanh nghiệp không thể thu mua được nhiều nguồn nguyên liệu tôm cá từ nông - ngư dân, cũng như khó tạo ra nguồn hàng chủ động khi thế giới có nhu cầu lớn trở lại.

4. Một số đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản vượt qua dịch Covid-19

Để giúp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, các cơ quan chức năng cần lưu tâm đến một số vấn đề sau: 

- Thứ nhất, cần có hướng dẫn thống nhất trong việc áp dụng quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa sơ chế và chế biến. Theo đó, đối với các hoạt động: Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C; chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín; chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng chịu thuế giá trị gia tăng nên được xác định là hoạt động chế biến và doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất ưu đãi trong trường hợp này.

- Thứ hai, kiến nghị Ngân hàng nhà nước cùng các tổ chức tín dụng xem xét mở rộng các biện pháp hỗ trợ về tài chính, cụ thể: 

(i) Bổ sung thêm chính sách giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các khoản vay bằng USD của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

(ii) Tiếp tục cho gia hạn nợ, không chuyển thành nợ xấu, không phạt nợ quá hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất. 

(iii) Đề xuất các ngân hàng giảm các loại phí khi doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng: Như đã đề cập ở trên, hiện nay các ngân hàng đều quy định về rất nhiều loại phí, gia tăng áp lực tài chính đối với doanh nghiệp. Vì vậy, trong bối cảnh dịch bệnh các ngân hàng có thể xem xét miễn, giảm một số loại phí, chẳng hạn: miễn phí chuyển khoản trong hệ thống; miễn phí dịch vụ nộp tiền và rút tiền mặt khi giao dịch tại ngân hàng; giảm phí chuyển khoản ngoài hệ thống; giảm phí báo tiền về; giảm phí dịch vụ thanh toán...

(iv) Nới lỏng các điều kiện cho vay để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được gói vay với lãi suất ưu đãi như: chưa áp dụng tài sản thế chấp đảm bảo theo tỷ lệ hoặc gia tăng hạn mức vay vốn từ 50% lên 70% giá trị tài sản thế chấp; tiếp tục cắt giảm, đơn giản quy trình, thủ tục cho vay vốn nhất là trong việc xác định mức thiệt hại. Đồng thời xem xét cho phép một số doanh nghiệp thuộc nhóm nợ 2 được vay vốn ưu đãi.

(v) Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất các khoản vay dài hạn để doanh nghiệp đầu tư xây dựng kho đông lạnh. Việc xây dựng kho đông lạnh không chỉ nhằm giải quyết bài toán trữ hàng tồn trong đại dịch mà còn hướng đến gia tăng khả năng thu mua, tiếp nhận nguồn nguyên liệu của người dân, chủ động nguồn hàng thành phẩm để cung cấp cho nhiều thị trường trong tương lai.

- Thứ ba, để đảm bảo nguồn nguyên liệu đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp một cách bền vững sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, các cơ quan chức năng cần có kế hoạch và quy hoạch về vùng nuôi nguyên liệu tôm, cá tra; ổn định các chuỗi cung ứng vật tư thiết yếu (thức ăn, thuốc, trang thiết bị…) cho nuôi trồng, chế biến thủy sản về cả giá cả và số lượng; hỗ trợ cho người nuôi để khuyến khích người nuôi tiếp tục thả giống mới,không “treo ao” trong thời gian này. 

- Thứ tư, tăng cường chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội và công đoàn theo hướng cho phép doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch Covid tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất theo số nhân viên bị ngừng việc thực tế; tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đến cuối năm 2020; lùi thời hạn đóng kinh phí công đoàn đến cuối năm 2020 mà không áp dụng tiêu chí về số lao động ngừng việc (chỉ áp dụng tiêu chí về thiệt hại). 

Bởi lẽ, hiện nay, theo chủ trương của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội và Tổng liên đoàn Lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid sẽ được hưởng hỗ trợ trong thực hiện nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội và đóng kinh phí công đoàn. Theo đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020 (hoặc hết tháng 12/2020 nếu doanh nghiệp có đề nghị) nếu doanh nghiệp có 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra; doanh nghiệp được lùi thời hạn đóng kinh phí công đoàn nếu có từ 50% số lao động đang tham gia bảo hiểm xã trở lên phải tạm thời nghỉ việc. Nhưng có nhiều doanh nghiệp không để toàn bộ 50% lao động phải ngừng việc, mà cố gắng sử dụng lao động cầm chừng bằng cách phân chia lịch làm việc của công nhân để ổn định đời sống người lao động. Thực tế, những trường hợp này vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính trong việc duy trì hoạt động và trả lương người lao động, nhưng lại không đủ điều kiện để hưởng các chính sách về bảo hiểm xã hội và công đoàn nói trên.

- Thứ năm, hiện nay Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực, cùng với Hiệp định CPTPP, rất nhiều mặt hàng thủy sản của Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu vào các nước thành viên. Điều này góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam với các nước có hoạt động xuất khẩu thủy sản tương đồng, tạo điều kiện cho Việt Nam đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy động xuất khẩu phát triển. Tuy nhiên, để tận dụng được các ưu thế mà các hiệp định này mang lại, chúng ta cần tuyên truyền để các doanh nghiệp thủy sản nắm rõ quy định không chỉ về thuế suất mà cả các điều kiện của các nước nhập khẩu đặt ra. Tiếp đó Nhà nước cần hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường phát triển. Đơn cử, hiện nay ngành thủy sản cần nỗ lực gỡ thẻ vàng đối với sản phẩm khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu vì vi phạm quy định về chống khai thác bất hợp pháp.

Nhìn chung, các giải pháp nêu trên cơ bản là giải pháp trực tiếp mang tính tình thế, giúp doanh nghiệp ứng phó với những tác động của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, để có thể giúp doanh nghiệp phát triển ổn định cần có những định hướng mang tính nền tảng, lâu dài. Do đó, các nhà xây dựng chính sách cũng cần lưu tâm hơn đến những biện pháp hỗ trở xử lý những trở ngại và chi phí có tính lâu dài (ví dụ như những bất cập trong thủ tục hành chính; ổn định các chi phí đầu vào …), từ đó hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch. Có thể nói, bên cạnh việc chủ động thích ứng, nỗ lực thay đổi, đa dạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của tự thân doanh nghiệp, sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan ban ngành được xem như điểm tựa giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì và phục hồi sản xuất.
Hội nghị đối thoại được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020, Bộ Tư pháp./.
� Một phương tiện đánh bắt ven bờ, ở độ sâu dưới 30m nước, có nguồn gốc Trung Quốc, du nhập vào miền Tây những năm gần đây; được nhiều ngư dân ở Bạc Liêu, Cà Mau… ứng dụng. Có thể hình dung rập xếp như sau: Hình dáng như con rắn, dài khoảng 25m, 2 đầu nhọn, mặt ngoài bao loại lưới mắt rất nhỏ, bên trong lưới là những khung sắt hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 40cm, cách đều nhau, tạo thành từng khoan ngắn. Ở mỗi khoang, có một cửa, dạng cửa chiếc lờ (vào rồi không ra được). Rập xếp giá thành từ 350.000 - 500.000 đồng/chiếc. Khi cần vận chuyển thì xếp lại thành  khối vuông. Rập được ngư dân thả ở vùng nước không quá sâu, mặt  cửa  quay về phía nước chảy. Tất cả các loại hải sản (đặc biệt là cá, mực nhỏ…) trong quá trình di chuyển, có nguy cơ bị nước đẩy vào rập. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có khuyến cáo về rập xếp, khẳng định: Đây là phương tiện đánh bắt dẫn đến thiệt hại về nguồn lợi thủy sản nói chung.


� Số liệu theo nguồn thống kê của Tổng cục Hải quan





